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8.4.3. Nội dung tại Bước 2 – Hồ sơ yêu cầu (invitation to tender) ............................................ 70 

8.4.4. Nội dung tại Bước 3 – Hồ sơ đề xuất (tender response) ................................................ 73 

8.4.5. Nội dung tại Bước 4 - Thỏa thuận (appointment) ............................................................ 77 

8.4.6. Nội dung tại Bước 5 - Huy động (huy động thực hiện) .................................................... 82 

8.4.7. Nội dung tại bước 6 - Các hoạt động hợp tác tạo lập thông tin (collabarative production 

of information) .............................................................................................................................. 83 

8.4.8. Nội dung tại bước 7 – Chuyển giao/cung cấp mô hình thông tin (information model 

delivery) ....................................................................................................................................... 86 

8.4.9. Nội dung tại bước 8 - Kết thúc chuyển giao dự án (project close-out) ........................... 88 

8.4.10. Tổng hợp các hoạt động trong quá trình triển khai BIM ................................................ 90 

9. Kết luận ................................................................................................................ 91 

Thư mục tài liệu tham khảo ....................................................................................... 92 



                      Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1:2024; TCVN 14177-2:2024 

 5 

 

 
 

Danh mục hình 

Hình 1. Minh họa quá trình phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 19650 ................................. 11 

Hình 2.  Hình ảnh minh họa cấu trúc hướng dẫn thực hành theo bộ tiêu chuẩn ISO 19650

 ........................................................................................................................................... 11 

Hình 3. Ví dụ về mã trạng thái trong dự án cụ thể ............................................................. 28 

Hình 4. Tài liệu LOD Spec của BIM forum ......................................................................... 30 

Hình 5. Tiêu chuẩn BS EN 171412-1:2020 của (Vương quốc Anh) .................................. 31 
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thời làm rõ mối quan hệ giữa các bên khi quản lý thông tin ............................................... 50 

Hình 13. Diễn giải hình 6 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về nguyên tắc xác thực thông tin giữa bên đặt hàng và bên thực hiện chính tại mỗi 
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Hình 15. Diễn giải hình 9 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về tổng hợp nguyên tắc hình thành thông tin “tin cậy” cho PIM và AIM, đồng thời hỗ 
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Hình 25. Diễn giải hình 5 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về nội dung các hoạt động tại Bước 2 – Hồ sơ yêu cầu ....................................... 71 
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1. Lời giới thiệu 

Trong bối cảnh xu hướng BIM phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, Việt Nam cũng 

không nằm ngoài xu thế này. Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam nằm trong nhóm 

các nước tích cực và nhanh chóng thích ứng với tiến bộ công nghệ của thế giới. Việt Nam 

khuyến khích việc ứng dụng công nghệ vào nền kinh tế một cách thuận lợi nhất. Việc triển 

khai BIM tại Việt Nam bắt đầu khá sớm, song hành với các tiến bộ chung của thế giới. Tuy 

nhiên, quá trình thực hiện còn phân tán, diễn ra ở nhiều địa phương và dự án, chưa đạt 

được sự thống nhất. Việc xây dựng các tiêu chuẩn BIM là một nhiệm vụ tất yếu để đáp ứng 

nhu cầu phát triển, đồng thời tạo sự nhất quán về mặt kỹ thuật, góp phần thúc đẩy các giao 

dịch trong ngành xây dựng.  

Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) là đơn vị biên soạn TCVN 

14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024 đồng thời nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn 

áp dụng hai tiêu chuẩn trên. Tài liệu “Hướng dẫn áp dụng TCVN Tổ chức và số hóa 

thông tin về nhà và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình 

(BIM) – Quản lý thông tin sử dụng Mô hình hóa thông tin công trình Phần 1: Khái niệm 

và nguyên tắc và Phần 2: Giai đoạn chuyển giao tài sản” được thực hiện nhằm thúc đẩy 

quá trình áp dụng BIM cho Việt Nam. Tài liệu có các mục đích chính như sau: 

− Giải thích và làm rõ các nội dung quan trọng khi thực hiện BIM theo TCVN 14177-

1:2024 và TCVN 14177-2:2024. 

− Làm rõ các thuật ngữ chung về mô hình hóa thông tin công trình (BIM) của quốc tế 

phù hợp với điều kiện Việt Nam 

− Làm rõ các nội dung liên quan đến trình tự áp dụng và triển khai BIM trong dự án 

đầu tư xây dựng tại Việt Nam.   

Với sự biến đổi nhanh chóng về công nghệ thông tin, mô hình hóa thông tin công trình 

(BIM) cũng bao gồm nhiều xu hướng và các yếu tố liên quan đến giao thoa đa ngành, điều 

này làm cho BIM trở nên phức tạp. Nhiều nội dung BIM được khái quát hóa dựa trên các 

nhu cầu ngành xây dựng của quốc tế nhưng lại chưa phổ biến tại Việt Nam nên các khó 

khăn về biểu đạt ngôn ngữ với các vấn đề kỹ thuật để phù hợp với thông lệ chung của Việt 

nam cũng là một rào cản lớn. Nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu để diễn giải các khái 

niệm và nguyên tắc theo cách dễ hiểu nhất trong hai tiêu chuẩn đồng thời hướng dẫn chi 

tiết thêm ở tài liệu này. Bản thân mô hình hóa thông tin công trình (BIM) vẫn đang không 

ngừng phát triển và thay đổi liên tục, cùng với các công nghệ, tiêu chuẩn, và chính sách 

pháp lý ở nhiều quốc gia. Do đó, các tiêu chuẩn quốc tế về mô hình hóa thông tin công trình 

(BIM) cũng liên tục được cập nhật và sửa đổi. Việc sử dụng tài liệu này kết hợp với các tài 

liệu hướng dẫn khác cùng chủ đề như của Vương quốc Anh (UK), Hong Kong (Trung Quốc), 

Singapore, Mỹ (USA), Liên minh Châu Âu (EU) sẽ mang lại nhiều thông tin và giá trị kiến 

thức hữu ích, đa chiều hơn cho các vấn đề về BIM.  



Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1; TCVN 14177-2 

 10 

2. Mối quan hệ giữa hai TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024 với bộ tiêu chuẩn 

ISO 19650 
2.1. Sơ bộ về bộ tiêu chuẩn ISO 19650 

Bộ tiêu chuẩn ISO-19650 ra đời bắt đầu từ 2018 và phát triển cho đến nay. Bộ tiêu 

chuẩn này có xuất xứ từ Vương quốc Anh được xây dựng vào khoảng năm 2013 dựa trên 

hệ thống PAS 99: Intergrated Management System Standard (tài liệu tiền tiêu chuẩn, được 

áp dụng như một tiêu chuẩn nhưng chưa được công nhận là một tiêu chuẩn), các hệ thống 

này đáp ứng tầm nhìn về xây dựng của Anh được công bố toàn cầu gọi tắt là DBB (Digital 

Build Britain – Số hóa Xây dựng 2.). Hệ thống này hướng đến việc chuẩn hóa và xác lập 

những nguyên tắc và quá trình triển khai BIM khi áp dụng trong dự án xây dựng. Chính vì 

vậy, hệ thống PAS giúp ích rất nhiều trong các hoạt động thuộc mô hình hóa thông tin công 

trình (BIM) đồng thời cũng là căn cứ để chính phủ hoạch định các chính sách phù hợp. Hệ 

thống này ra đời từ nhu cầu quản lý của ngành xây dựng, kết hợp với sự hỗ trợ của công 

nghệ thông tin. Từ một hệ thống tiêu chuẩn của Vương quốc Anh, hệ thống này được trở 

thành tiêu chuẩn toàn cầu, nhiều quốc gia đã sử dụng làm căn cứ để xây dựng các chính 

sách phù hợp, nhiều dự án đã tham chiếu các thuật ngữ, định nghĩa từ hệ thống này để 

đưa vào các giao dịch hợp đồng trong xây dựng. Năm 2018, hai phần đầu tiên của bộ tiêu 

chuẩn ISO -19650 được ban hành, trong đó Phần 1 là “Khái niệm và Nguyên tắc (Concepts 

and principles)” Phần 2 đề cập đến “Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án (xây 

dựng thực tế) (Delivery phase of the assets), thực tế thuật ngữ tiêu đề của Phần 2 được 

chuyển ngữ thành “Giai đoạn chuyển giao tài sản” để dễ hiểu hơn với Việt Nam. Giai đoạn 

2020, bộ tiêu chuẩn ISO-19650 tiếp tục ban hành với Phần 3 “Giai đoạn khai thác sử dụng 

của tài sản (xây dựng thực tế) (Operational phase of the assets)”, Phần 5 “Phương pháp 

tiếp cận có tính bảo mật đối với quản lý thông tin (Security-minded approach to information 

management)”. Năm 2022, Phần 4 mới được ban hành với tên gọi là “Trao đổi thông tin 

(Information exchange)”. Các phần khác nhau của ISO 19650 được ban hành có chủ đích 

và được cân nhắc cẩn trọng tại mỗi thời điểm. Việc hoàn thiện bộ tiêu chuẩn này vẫn còn 

đang được tiếp tục thực hiện với chủ đề về An toàn sinh mạng” trong xây dựng. 
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Hình 1. Minh họa quá trình phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 19650 

Ngoài ra với Vương quốc Anh, các vấn đề về mô hình hóa thông tin công trình (BIM) 

đều dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO-19650 này làm khung phát triển, các tài liệu BIM xây dựng 

từ tiêu chuẩn này giúp việc triển khai trong các dự án được thuận lợi hơn. Phần lớn các tài 

liệu thuộc hệ thống ISO-19650 được cấu trúc và phát hành miễn phí, có thể truy cập tại 

trang web: https://www.ukbimframework.org/ 

 

 

Hình 2.  Hình ảnh minh họa cấu trúc hướng dẫn thực hành theo bộ tiêu chuẩn ISO 19650  

(Nguồn: https://www.ukbimframework.org/) 

https://www.ukbimframework.org/
https://www.ukbimframework.org/
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Tuy nhiên, có một số vấn đề cần lưu ý rằng bộ tiêu chuẩn ISO-19650 là cần thiết cho 

quá trình triển khai mô hình hóa thông tin công trình (BIM) nhưng không phải là toàn bộ các 

tiêu chuẩn về BIM. Việc áp dụng BIM theo ISO 19650 là cần thiết nhưng chưa đủ để có 

được sự toàn diện trong các khía cạnh. Các tiêu chuẩn về OpenBIM của BuildingSmart (Tổ 

chức thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho xây dựng toàn cầu) cũng rất quan trọng. Hệ 

thống tiêu chuẩn của BuildingSmart kết hợp chặt chẽ với ISO 19650 để thúc đẩy sự phát 

triển áp dụng BIM, các trọng tâm của BuildingSmart không mâu thuẫn với ISO 19650, mà 

ngược lại, các tiêu chuẩn ISO của tổ chức này còn giúp hoàn thiện quy trình BIM, hỗ trợ sự 

phát triển của ISO 19650.  

Điều đáng lưu ý là trước khi các tài liệu tiêu chuẩn này được áp dụng rộng rãi, ngành 

xây dựng đã triển khai BIM và đạt được nhiều thành tựu. Các tiêu chuẩn hiện tại đang được 

hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm thực tiễn từ toàn ngành. Các tiêu chuẩn ra đời từ nhu cầu 

thực tế, chứ không phải điều kiện bắt buộc để có thể thực hiện BIM. Cần hiểu rằng ISO 

19650 không bao quát toàn bộ các khía cạnh của BIM, hệ thống tiêu chuẩn này hướng tới 

các “quá trình (process)” trong xây dựng, đề xuất các quá trình “nên có” để thuận lợi hơn, 

chứ không phải “bắt buộc phải có”. Các yếu tố bối cảnh dự án, bối cảnh địa phương, sự 

sáng tạo cũng rất quan trọng khi triển khai dự án. 

2.2. Cơ sở xây dựng TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024  

Hai TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024 của Việt Nam được biên soạn trên 

cơ sở tham khảo hai tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650-1:2018 và ISO 19650-2:2018. Các tiêu 

chuẩn này có cấu trúc tương đồng, được biên soạn theo phương pháp chấp nhận có sửa 

đổi cho phù hợp với thuật ngữ và điều kiện xây dựng tại Việt Nam. Việc biên soạn dựa trên 

bộ ISO 19650 không chỉ là sự tiếp nối của các nghiên cứu và công tác chuẩn bị công phu 

từ quốc tế và các quốc gia phát triển, mà còn hưởng lợi từ các điều kiện khoa học công 

nghệ tiên tiến hơn so với Việt Nam. Ngoài ra bộ TCVN 14177 cũng có thể dễ dàng phát 

triển tương ứng với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn trong 

bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. 

Các thuật ngữ, định nghĩa về BIM do quốc tế xác lập được TCVN 14177-1:2024 và 

TCVN 14177-2:2024 diễn giải, biên soạn theo hướng “dễ hiểu, dễ tiếp cận” hơn, phù hợp 

với bối cảnh chung của ngành xây dựng Việt Nam. Những thuật ngữ và định nghĩa BIM 

trong bộ TCVN 14177 đóng vai trò là nguồn tham chiếu quan trọng cho các hoạt động trong 

ngành xây dựng, áp dụng cho cả các trường hợp có tính pháp lý hoặc không ràng buộc 

pháp lý, theo tinh thần mà bộ tiêu chuẩn ISO 19650 hướng tới.  

Các thuật ngữ, định nghĩa BIM trong các tài liệu hướng dẫn trước đây của Bộ Xây 

dựng như quyết định 348/QĐ-BXD ban hành ngày 02/04/2021 đã được sử dụng trong 

TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024. Nhiều thuật ngữ, định nghĩa liên quan đến 

mô hình hóa thông tin công trình (BIM) từ ISO 19650 đã được sử dụng theo quyết định 

348/QĐ-BXD. Chính vì vậy rất cần các tiêu chuẩn, tài liệu bổ trợ hoàn thiện thêm để đảm 
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bảo tính hệ thống của các vấn đề hướng dẫn trước đây. Mục tiêu của các tiêu chuẩn, tài 

liệu bổ trợ cho TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024 hướng đến việc địa phương 

hóa các khái niệm, thuật ngữ và các quy trình BIM quốc tế để phù hợp với điều kiện Việt 

Nam, bao gồm cả tài liệu này. 

Do đó, các nội dung hướng dẫn trong các tài liệu trước đây của Bộ Xây dựng được 

xây dựng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn cấp bách về cơ bản không mâu thuẫn với hai tiêu 

chuẩn TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024. Tuy nhiên, cách diễn giải cho cùng 

một thuật ngữ có thể khác nhau vì tính cập nhật thay đổi liên tục của BIM trên quốc tế cũng 

như sự phát triển không ngừng của ngành xây dựng Việt Nam, điều mà các tài liệu trước 

đây chưa thể hoàn toàn dự đoán được. 

2.3.  Phạm vi của tài liệu hướng dẫn 

Tài liệu này tập trung vào các nội dung của hai tiêu chuẩn TCVN 14177-1:2024 và 

TCVN 14177-2:2024 đồng thời bám sát các nội dung trong bộ tiêu chuẩn ISO 19650 tương 

ứng. Hướng dẫn giúp hiểu rõ hơn khi áp dụng các tiêu chuẩn TCVN 14177-1:2024 và TCVN 

14177-2:2024 mà không cung cấp một hướng dẫn thực hành cụ thể cho một dự án cụ thể, 

mặc dù tài liệu này có tiềm năng lớn trong việc hỗ trợ triển khai BIM cho các dự án xây 

dựng. 

Nội dung của tài liệu hướng dẫn tham khảo nhiều hình ảnh được minh họa trong ISO 

19650 và các tài liệu diễn giải của các nước như Vương quốc Anh và HongKong. Do yêu cầu 

về quy định thể hiện trong các tài liệu tiêu chuẩn của Việt Nam, TCVN 14177-1:2024 và TCVN 

14177-2:2024 chỉ có tiếng Anh cho tên các định nghĩa và thuật ngữ nên người dùng cũng có 

thể tham khảo ISO 19650 để có được sự so sánh và làm rõ vấn đề hơn (nếu cần). 

Các nội dung trích dẫn của hướng dẫn này từ tiêu chuẩn, chỉ mang tính chất minh họa 

làm rõ vấn đề chứ không có nghĩa có thể sử dụng tương đương như các tiêu chuẩn khi áp 

dụng vào thực tế. 

3. Các nội dung quan trọng trong TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024  

TCVN 14177-1:2024 tham khảo Phần 1 của ISO 19650. Tiêu chuẩn này đưa ra các 

“Khái niệm và nguyên tắc”, trong đó xác định các thuật ngữ liên quan đến BIM cũng như 

các cơ sở lý luận quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong ngành xây dựng. 

Đồng thời, tiêu chuẩn này cũng làm rõ các nguyên tắc cơ bản trong quản lý thông tin của 

dự án xây dựng. Các nội dung quan trọng TCVN 14177-1:2024 có thể được tóm tắt như 

sau: 

−  Các nội dung về khái niệm và thuật ngữ quan trọng của BIM: TCVN 14177-1:2024 

đưa ra các thuật ngữ và giải thích các thuật ngữ này một cách cụ thể và là tiền đề quan 

trọng cho quá trình triển khai BIM trong các dự án (các thuật ngữ và định nghĩa trong Điều 

3 của TCVN 14177-1:2024) 
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−  Các nội dung nền tảng cho BIM và chuyển đổi số trong ngành xây dựng (các nội dung 

trong Điều 4 của TCVN 14177-1:2024) 

−  Các khái niệm và nguyên tắc quan trọng để quản lý thông tin xây dựng và các nền 

tảng cần thiết khi thực hiện dự án theo BIM (các nội dung trong từ Điều 5 đến Điều 12 trong 

TCVN 14177-1:2024) 

Tiêu chuẩn TCVN 14177-1:2024 đưa ra các thuật ngữ, khái niệm, và nguyên tắc quan 

trọng liên quan đến mô hình hóa thông tin công trình (BIM). Các nội dung này tiếp tục được 

phát triển và chi tiết hơn trong các phần tiếp theo của bộ tiêu chuẩn, đảm bảo tính logic và 

hệ thống. Đồng thời, các thuật ngữ được xác lập sẽ hỗ trợ quá trình biên soạn các tài liệu 

liên quan đến BIM, chẳng hạn như hợp đồng, thỏa thuận và hướng dẫn triển khai cho các 

dự án xây dựng.  

Ngoài ra, trong TCVN 14177-1:2024 cũng có những nội dung liên kết và tham chiếu 

đến các tiêu chuẩn quốc tế khác như ISO-9001 Quản lý tổ chức (Organizational 

Management) ISO-5500 và ISO-21500 Quản lý tài sản & quản lý dự án (Asset & Project 

Management), nhằm đảm bảo tính hệ thống trong quản lý thông tin và dự án xây dựng.  

Điều 2 của tài liệu hướng dẫn này sẽ được cấu trúc theo các nội dung tổng quát ở trên 

và giải thích làm rõ theo trình tự tương ứng với các nội dung của tiêu chuẩn TCVN 14177-

1:2024 và TCVN 14177-2:2024 

4. Các thuật ngữ và khái niệm trong TCVN 14177-1:2024    

Điều 3 của TCVN 14177-1:2024 đưa ra một loạt các thuật ngữ, định nghĩa kèm theo 

phần giải thích. Tuy nhiên, các từ nguyên gốc tiếng Anh và các giải thích được biên soạn 

bổ sung thêm trong hướng dẫn này. Các thuật ngữ, định nghĩa này được quốc tế hóa phần 

tiếng Anh và được bổ sung liên tục vào hệ thống ISO và IEC. 

Các thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 14177-1:2024 được chia thành ba nhóm chính 

bao gồm:  

− Thuật ngữ và định nghĩa chung: Các thuật ngữ này có trong nhiều tiêu chuẩn khác liên 

quan; 

− Thuật ngữ liên quan đến tài sản và dự án: Tập trung vào các khía cạnh thuộc về dự 

án và các tài sản liên quan; 

− Thuật ngữ liên quan đến quản lý thông tin. 

Lưu ý: Để làm rõ các vấn đề trong tài liệu này, các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu 

thuộc TCVN 14177-1:2024 sẽ được giữ nguyên và in nghiêng, đồng thời bỏ đi các tham 

chiếu đầu mục để tránh nhầm lẫn với đầu mục của tài liệu này. Phần diễn giải và làm rõ của 

tài liệu như sau: 
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4.1. Các thuật ngữ chung 

Ma trận trách nhiệm (Responsibility matrix) (Điều 3.1.1, TCVN 14177-1:2024) 

Sơ đồ mô tả sự tham gia của các bên trong việc hoàn thành các nhiệm vụ hoặc các chuyển 

giao 

Chú thích: Một ma trận trách nhiệm có thể chỉ ra trách nhiệm giải trình, tư vấn và cung cấp 

thông tin, cùng với nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ hoặc sản phẩm bàn giao. 

Diễn giải và làm rõ:  

Ma trận trách nhiệm là một khái niệm xuất phát từ nhu cầu quản lý các dự án phần 

mềm, đặc biệt trong các hoạt động hợp tác sản xuất và gia công bên ngoài (outsourcing) 

thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. Khái niệm này được đề cập đến lần đầu trong tiêu chuẩn 

ISO 37500:2014. Tiêu chuẩn ISO 19650-1:2018 tái xác định lại thuật ngữ này cho xây dựng 

với một số từ ngữ được điều chỉnh, “các chức danh (roles)” được chuyển thành các “các 

chức năng (functions)”, và lược bỏ cụm từ “cho một thỏa thuận gia công bên ngoài (for an 

outsourcing arrangement)”. Tài liệu này sử dụng cụm từ “các bên” thay thế cho cụm từ “các 

chức năng (functions)” với mục đích tránh gây cho người đọc hiểu lầm khi áp dụng vào điều 

kiện thực tế của ngành xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong các dự án xây dựng sắp tới 

cũng tương tự như các dự án công nghệ thông tin, nhân tố thực hiện có thể không phải là 

con người mà là các phương tiện, máy móc… Vì vậy có thể hiểu “các bên” bao gồm nhưng 

không giới hạn phạm vi chỉ hướng đến các đối tượng là cá nhân, tổ chức, đơn vị. 

Thông thường một ma trận trách nhiệm thường được thể hiện dưới dạng bảng, liệt kê 

tất cả các công việc phải làm và các khía cạnh trách nhiệm (responsibility) được gán cho 

các bên. Có 04 trách nhiệm (responsibility) chính như sau: 

− R (Responsible for undertaking activity):  Chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động; 

− A (Accountable for activity completion): Chịu trách nhiệm giải trình/phê duyệt cho việc 

hoàn thành hoạt động; 

− C (Consulted during activity): Chịu trách nhiệm cho việc tư vấn, hỗ trợ trong hoạt động; 

− I (Informed following activity completion): Chịu trách nhiệm theo dõi và nhận thông tin 

khi hoạt động hoàn thành; 

− Tổng hợp các trách nhiệm trên khi kết hợp, ta có khái niệm ma trận trách nhiệm (RACI). 

Trong tình huống thực tế của quản lý dự án xây dựng việc thiết lập RACI cũng chính là thiết 

lập ma trận trách nhiệm. 

Không gian (Space) (Điều 3.1.2, TCVN 14177-1:2024) 

Phạm vi không gian ba chiều giới hạn được xác định về mặt vật lý hoặc quy ước 
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 Diễn giải và làm rõ: 

 Không gian là khái niệm quan trọng trong xây dựng, thực tế được gắn với bộ môn 

kiến trúc ngay từ khi bắt đầu ý tưởng thiết kế cho dự án. Trong quá trình thực hiện xây 

dựng, việc phân vùng các không gian thi công rất thường xuyên, tương tự vậy là việc phân 

vùng quản lý không gian khi vận hành công trình. Khái niệm này cũng được diễn giải trong 

ISO 19650-1:2018 tham khảo tiêu chuẩn ISO 12006-2:2015 (khung phân loại cho xây 

dựng). TCVN 14177-1:2024 cũng dẫn nguồn về TCVN 9254-1:2012 vì tiêu chuẩn này cũng 

được biên soạn bám sát hệ thống ISO 12006-2:2015, trong đó thuật ngữ “không gian” 

(space) đã được tương đương sang tiếng Việt. Thực tế, khái niệm “không gian” trong ISO 

12006-2:2015 được nhắc đến khi tổ chức một hệ thống phân loại (classification system) 

trong ngành xây dựng. “Không gian” theo các diễn giải ở trên có ý nghĩa mở rộng hơn, ngoài 

ý nghĩa ba chiều về mặt vật lý có thể được tổ chức ở dưới dạng khái niệm quy ước trong 

các dữ liệu BIM. Điều này có nghĩa là "không gian" không chỉ là yếu tố vật lý mà còn có thể 

được trình bày dưới dạng bảng biểu, như Excel, nhằm phục vụ các mục đích quản lý trong 

xây dựng. 

4.2. Các thuật ngữ liên quan đến tài sản xây dựng và dự án xây dựng 

Thành viên (Actor) (Điều 3.2.1, TCVN 14177-1:2024) 

Cá nhân, tổ chức hoặc một đơn vị tham gia vào quá trình xây dựng 

Chú thích 1: Các bên/đơn vị bao gồm nhưng không giới hạn về phòng ban, nhóm; 

Chú thích 2: Trong tiêu chuẩn này, quá trình xây dựng diễn ra trong suốt giai đoạn chuyển 

giao và giai đoạn khai thác sử dụng. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “Thành viên” (actor) được quy định trong TCVN 14177-1:2024 và dựa theo 

ISO 29481-1:2017 (Building information models – Information delivery manual). Tiêu chuẩn 

này hệ thống hóa việc hướng dẫn cung cấp thông tin, viết tắt là IDM và đây là một nội dung 

quan trọng của BIM. Thuật ngữ “thành viên” (actor) được sử dụng trong quá trình cung cấp 

thông tin và có mối liên hệ chặt chẽ với bộ tiêu chuẩn ISO 19650. Chính vì vậy ISO 19650-

1:2018 đã làm rõ nguồn của thuật ngữ này với ISO 29481-1:2017 tuy nhiên có sửa đổi lược 

bỏ cụm từ “chẳng hạn như một phòng ban, một nhóm, v.v (such as a department, team, 

etc)” khi diễn tả đơn vị của tổ chức (orgranizational unit).  

Trong bối cảnh của Việt Nam, có thể hiểu “thành viên” (actor) có thể linh hoạt là một 

cá nhân, một phòng ban, một nhóm người trong một “thỏa thuận” (appointment) thuộc một 

tổ chức tham gia dự án hoặc một tổ chức cụ thể tham gia dự án xây dựng 

Khái niệm “thành viên” (actor) có thể gây khó hiểu với điều kiện xây dựng Việt Nam, 

có thể nhầm lẫn với thuật ngữ “chức danh” (role) (thuật ngữ này cũng được quy định trong 

ISO 29481-1:2017). “chức danh” (role) theo ISO-29481-1:2017 được định nghĩa là “các 
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chức năng được thực hiện bởi một thành viên tại một thời điểm” (functions being performed 

by an actor at a point in time) 

 Sự phân biệt giữa thành viên (actor) và chức danh (role) là có chủ ý trong mô hình 

hóa thông tin công trình (BIM). “Thành viên” (actor) là cá nhân, tổ chức hoặc một đơn vị 

tham gia vào quá trình xây dựng (contruction process). “Chức danh” (role) là một “thành 

viên” (actor) (có thể là một cá nhân hoặc nhóm) được chỉ định để thực hiện một chức danh 

cụ thể trong dự án, ví dụ như chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế theo quy định 

pháp luật Việt Nam. 

Thỏa thuận (appointment) (Điều 3.2.2, TCVN 14177-1:2024) 

Bản cam kết được thống nhất giữa các bên về việc cung cấp thông tin liên quan đến công 

việc, hàng hóa hoặc dịch vụ 

Chú thích: Thuật ngữ này là mặc định sử dụng cho dù có hay không có việc thỏa thuận 

chính thức giữa các bên. Các cụm từ “thỏa thuận”, “cam kết”, “hợp đồng” đều có thể được 

áp dụng tùy vào từng trường hợp cụ thể.  

 Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “thỏa thuận” (appointment) trong ISO 19650 và trong TCVN 14177-1:2024 

là một thuật ngữ hoàn toàn mới, được hình thành trong các giao dịch của mô hình thông tin 

công trình (BIM), tập trung vào vấn đề thông tin của dự án xây dựng. Trong suốt vòng đời 

của dự án, có thể có nhiều giao dịch trong mô hình thông tin công trình (BIM), với mỗi thiết 

lập thực hiện BIM tại một thời điểm để đáp ứng một nhu cầu thông tin cần được hệ thống 

lại và nêu rõ trong lịch sử phát triển dự án. 

Các “thỏa thuận” (appointment(s)) xác định các yêu cầu thông tin (information 

requirement), các phương pháp thực hiện, các nhiệm vụ cần triển khai, các trách nhiệm 

thực hiện và sản phẩm đạt được. Thuật ngữ này chỉ nên hiểu trong bối cảnh các giao dịch 

trong mô hình thông tin công trình (BIM), để tránh nhầm lẫn với các giao dịch khác, nó có 

thể được thể hiện bằng các ràng buộc pháp lý hoặc không có ràng buộc nào về pháp lý 

giữa các bên, mục đích hướng tới sự rõ ràng, minh bạch và thông tin đáng tin cậy. 

Chú thích 2 trong TCVN 14177-1:2024 bổ sung thêm so với ISO 19650-1:2018 để làm 

rõ vấn đề hơn với điều kiện Việt Nam. 

Bên thực hiện (appointed party) (Điều 3.2.3, TCVN 14177-1:2024) 

Bên cung cấp thông tin liên quan đến công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ. 

Chú thích 1: Một bên thực hiện chính được xác định cho mỗi nhóm chuyển giao. Bên thực 

hiện chính có thể cùng một tổ chức với một trong các nhóm triển khai 

Chú thích 2: Thuật ngữ “bên thực hiện” là mặc định sử dụng cho dù có hay không có thỏa 

thuận chính thức bằng văn bản. 
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Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “bên thực hiện” (appointed party) là một thuật ngữ mới được xác định trong 

hệ thống ISO 19650, với mục đích làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức tham gia vào 

các quá trình thuộc mô hình hóa thông tin công trình (BIM). Trong nhiều tình huống thực tế, 

“nhóm chuyển giao” (delivery team) có thể tách rời nhóm thực hiện theo truyền thống như 

thiết kế, thi công, giám sát .... Đồng thời, có thể tách thành hai nội dung quản lý BIM và mô 

hình hóa BIM. Chính vì vậy, thuật ngữ này ra đời để xác định chính xác vai trò tham gia BIM 

trong dự án xây dựng. 

Thuật ngữ này nhắm tới bên được thực hiện (được lựa chọn/giao) tạo lập thông tin. 

Tuy nhiên, trong một thỏa thuận (appointment), thông tin cần phải được quản lý để đảm bảo 

tính tin cậy và đúng mục đích. Vì vậy, cần thêm một vai trò “bên thực hiện chính” (lead 

appointed party). Hai vai trò “bên thực hiện” (appointed party) và “bên thực hiện chính” (lead 

appointed party) có thể nằm trong cùng một tổ chức tham gia dự án hoặc nằm ở hai tổ chức 

khác nhau khi tham gia dự án. Các vai trò này biến đổi linh hoạt trong các tình huống dự án 

cụ thể.  

Ví dụ bên đặt hàng/chủ đầu tư (client) có thể thuê riêng một đơn vị quản lý mô hình 

thông tin công trình (BIM) độc lập, hoặc có thể giao cả việc quản lý và khới tạo BIM cho một 

đơn vị duy nhất. Nội dung thực hiện BIM có thể được giao cho một tổ chức tư vấn BIM riêng 

biệt, không liên quan đến các quy trình truyền thống như thiết kế hay thi công. Tuy nhiên, 

các vai trò này cũng có thể được hợp nhất với các công việc truyền thống để triển khai thực 

hiện. Tuy nhiên nên lưu ý, trong mọi tình huống cần phải làm rõ các vai trò này để đảm bảo 

cho việc thông tin đáp ứng sự tin cậy và làm rõ trách nhiệm cung cấp, giải trình, kiểm tra. 

Bên đặt hàng (appointing party) (Điều 3.2.4, TCVN 14177-1:2024) 

Bên nhận thông tin liên quan đến công việc, hàng hóa hoặc dịch vụ từ một bên thực hiện 

chính 

Chú thích: Thuật ngữ này là mặc định sử dụng cho dù có hay không có một thỏa thuận 

chính thức giữa các bên. 

 Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “bên đặt hàng” (appointing party) hướng đến các vai trò tiếp nhận thông tin 

và ra quyết định khi thực hiện dự án xây dựng. Với thực tế triển khai dự án, vai trò này 

thường được liên tưởng tới chủ đầu tư (client), bên ra quyết định cuối cùng khi thực hiện 

dự án. Tính linh hoạt của thuật ngữ này cùng với các thuật ngữ bên thực hiện chính (lead 

appointed party) và bên thực hiện (appointed party) là rất quan trọng trong các tình huống 

dự án thực tế. Trường hợp chủ đầu tư có một cấp trên là chủ quản đầu tư như nhiều tình 

huống của Việt Nam, với các thỏa thuận (appointment) giữa các bên tham gia dự án, chủ 

đầu tư đóng vai trò bên đặt hàng (appointing party) nhưng với một thỏa thuận (appointment) 

khác lớn hơn giữa họ và chủ quản đầu tư của họ, chủ đầu tư này lại trở thành bên thực 

hiện chính (lead appointed party). 
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Các mối quan hệ của các vai trò bên đặt hàng (appointing party), bên thực hiện chính 

(lead appointed party) và bên thực hiện (appointed party) được mô tả rõ ràng hơn trong 

TCVN 14177-2:2024. 

Khách hàng (client) (Điều 3.2.5, TCVN 14177-1:2024) 

Thành viên chịu trách nhiệm khởi tạo dự án và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế của dự án. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này không mới trong thực tế của ngành xây dựng. Tuy nhiên, việc hệ thống 

lại, xác định rõ ràng đối tượng khi thực hiện BIM cũng là cần thiết. Với hệ thống tiếng Anh, 

có sự phân biệt giữa “client” và “customer” nếu sang tiếng Việt tùy bối cảnh đều có thể hiểu 

là khách hàng, “client” thì thường hướng đến một dịch vụ riêng còn “customer” thường 

hướng đến mua bán một sản phẩm hiện hữu. Các dự án xây dựng hay các công trình xây 

dựng là những sản phẩm đơn nhất không thể sản xuất hàng loạt như trong các ngành công 

nghiệp khác. Dự án xây dựng được quyết định thực hiện ở một vị trí xác định và mang tính 

duy nhất. “Vai trò” (role) của chủ đầu tư được diễn giải trong TCVN 14177-1:2024 là có chủ 

ý làm rõ sự phù hợp với các văn bản pháp lý về xây dựng của Việt Nam, đặt trong bối cảnh 

xây dựng chứ không mở rộng sang các lĩnh vực khác. Phần diễn giải nguyên gốc theo ISO 

19650-1:2018, chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt “brief”, một thuật ngữ cũng có thể 

hiểu theo từng ý nghĩa khác nhau với từng dự án cụ thể ở Việt Nam. Tuy nhiên, nôi dung 

của một “brief” mỗi quốc gia có thể có những quy định cụ thể riêng, bản chất của thuật ngữ 

“brief” chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 

xây dựng, một bản tóm tắt phân tích, nghiên cứu làm rõ tính khả thi cho dự án xây dựng. 

Chính vì vậy, việc lựa chọn diễn giải trong TCVN 14177-1:2024 là có chủ ý mô tả phù hợp 

với điều kiện Việt Nam, khái niệm này có thể thay đổi, tái định nghĩa trong các văn bản pháp 

luật của Việt Nam. 

Nhóm chuyển giao (Delivery team) (Điều 3.2.6, TCVN 14177-1:2024) 

Bên thực hiện chính và các bên thực hiện của họ 

Chú thích 1: Nhóm chuyển giao có thể có số lượng bất kỳ, từ một cá nhân có thể đảm nhiệm 

tất cả các chức năng cần thiết đến các nhóm triển khai phức tạp, có nhiều cấp. Số lượng và 

cơ cấu của mỗi nhóm chuyển giao phụ thuộc vào quy mô và độ phức tạp của các hoạt động 

quản lý tài sản hoặc chuyển giao dự án. 

Chú thích 2: Nhiều nhóm chuyển giao có thể được chỉ định đồng thời và/hoặc được chỉ định 

lần lượt liên quan đến một tài sản hoặc một dự án độc lập, tương ứng với phạm vi và mức 

độ phức tạp của các hoạt động quản lý tài sản hoặc các chuyển giao dự án. 

Chú thích 3: Một nhóm chuyển giao có thể gồm nhiều nhóm triển khai trong tổ chức của bên 

thực hiện chính hoặc bất kì bên thực hiện nào 
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Chú thích 4: Một nhóm chuyển giao có thể được tập hợp bởi bên đặt hàng thay vì bên thực 

hiện chính 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “Nhóm chuyển giao” (delivery team) trong TCVN 14177-1:2024 làm rõ mối 

quan hệ của bên thực hiện (appointed party) và bên thực hiện chính (lead appointed party). 

Hai vai trò này kết hợp với nhau sẽ hình thành các “nhóm chuyển giao”. Có nhiều trường 

hợp xảy ra trong thực tế của các dự án, có thể có nhiều “nhóm chuyển giao” trong một dự 

án và theo các hình thức tổ chức khác nhau ở mỗi dự án. 

“Nhóm thực hiện” cũng có thể được sử dụng tương đương đối với thuật ngữ này trong 

một số trường hợp 

Ví dụ: Trường hợp về một công ty tư vấn thiết kế nhận một gói thầu thiết kế, phát triển 

trực tiếp BIM từ thiết kế, bao gồm tất các bộ môn thiết kế. Trong công ty này sẽ chia thành 

các nhóm triển khai cụ thể như: nhóm kết cấu, nhóm thiết kế kiến trúc, nhóm thiết kế cơ 

điện, v.v. Mỗi nhóm thiết kế này cần có một người đứng đầu là chủ trì bộ môn, chịu trách 

nhiệm chung về dự án là một chủ nhiệm thiết kế. Khi đó, các vai trò “bên thực hiện chính” 

(Lead appointed party) sẽ bao gồm chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì bộ môn có trách nhiệm 

báo cáo với chủ đầu tư-bên đặt hàng (appointing party). Từng bộ môn thiết kế thuộc công 

ty thiết kế ở trên, được hiểu là bên thực hiện (appointed party), nhóm thiết kế dự án bao 

gồm các thành viên thiết kế, chủ nhiệm dự án, chủ trì bộ môn được hiểu là “nhóm chuyển 

giao” (delivery team). 

Trường hợp khác nội dung thiết kế của dự án được chia làm nhiều gói thầu, bao gồm 

nhiều công ty thiết kế, kiến trúc, kết cấu và cơ điện tham gia tương ứng theo các bộ môn 

thiết kế. Khi thực hiện dự án cần có sự xác định bên “thực hiện chính” (lead appointed 

party), vai trò này tập hợp các chủ trì các bộ môn thuộc các công ty khác nhau và có thể 

bao gồm cả thành viên quản lý kỹ thuật của chủ đầu tư tham gia. Mỗi công ty thiết kế tham 

gia trong trường hợp này được hiểu là “bên thực hiện” (appointed party). Nhóm phát triển 

thiết kế bao gồm nhiều thành viên ở các công ty thiết kế khác nhau, cùng đại diện quản lý 

kỹ thuật của chủ đầu tư sẽ được hiểu là “nhóm chuyển giao” (delivery team). 

Tính linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo sự rõ ràng, minh bạch ở các tình huống cụ 

thể, chính là yếu tố quan trọng trong các khái niệm này mà TCVN 14177-1:2024 hướng tới 

để xác lập các nguyên tắc quản lý thông tin. 

Nhóm triển khai (task team) (Điều 3.2.7, TCVN 14177-1:2024) 

Các nhân sự được tập hơp để triển khai một công việc cụ thể 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này được giải thích rõ ràng hơn thông qua hình minh họa ở tài liệu này. 

Tuy nhiên “nhóm triển khai” (task team) có thể được hiểu là tập hợp các cá nhân thuộc vai 

trò “bên thực hiện” (appointed party). 
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Ví du: Như đã nêu trước đó về “nhóm chuyển giao” (delivery team) một công ty tư vấn 

thiết kế có nhiều bộ môn thực hiện một gói thầu thiết kế trong gói phát triển bằng BIM. Các 

vai trò “bên thực hiện” (appointed party) được xác định là các nhóm thiết kế kiến trúc, kết 

cấu và cơ điện,v.v. Các thành viên của các nhóm này sẽ tạo thành nhóm triển khai (task 

team). Các nhóm này có thể trao đổi trực tiếp với nhau khi phát triển thiết kế nhưng khi đệ 

trình cho chủ đầu tư bắt buộc phải thông qua “bên thực hiện chính” (lead appointed party). 

Trường hợp “bên thực hiện” (appointed party) gồm nhiều công ty tư vấn thiết kế khác 

nhau thì các nhóm thiết kế thuộc các công ty khác nhau tập hợp lại sẽ tạo thành “nhóm triển 

khai” (task team).  

Lưu ý rằng, “nhóm triển khai” (task team) sẽ không bao gồm “bên thực hiện chính” 

(lead appointed party), mà chỉ bao gồm các thành viên được xác định thuộc “bên thực hiện” 

(appointed party). 

Tài sản (asset) (Điều 3.2.8, TCVN 14177-1:2024) 

Hạng mục công trình hoặc thực thể có giá trị tiềm năng hoặc thực tế đối với tổ chức 

Chú thích: Tài sản trong tiêu chuẩn này chủ đích nhắm tới các tài sản được hình thành trong 

suốt vòng đời của một công trình xây dựng, từ thiết kế, thi công, khai thác sử dụng và phá 

dỡ. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này có thể được hiểu rộng hơn nội hàm vấn đề trong tài liệu này, chính vì 

vậy trong TCVN 14177-1:2024 đã bổ sung chú thích không có tương đương trong ISO 

19650-1:2018. Chủ ý diễn giải và chú thích đều thêm yếu tố “xây dựng” để hiểu rằng thuật 

ngữ này chỉ nằm trong phạm vi xây dựng mặc dù thuật ngữ tiếng Anh nguyên gốc là “asset”- 

tài sản. 

Thông tin dự án (project information) (Điều 3.2.9, TCVN 14177-1:2024) 

Thông tin được tạo lập hoặc được sử dụng trong một dự án cụ thể 

(Dự thảo TCVN 9254-2, điều chỉnh “chuẩn bị” thành “tạo lập”)) 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này được quy định trong TCVN 14177-1:2024 dựa trên ISO 19650-1:2018 

và được dẫn nguồn từ ISO 6707-2:2017, Điều 3.2.3. Tiêu chuẩn ISO này cũng đang được 

biên soạn thành TCVN 9254-2. Trong dự thảo TCVN 9254-2, thuật ngữ “chuẩn bị” được đổi 

thành “tạo lập” và thuật ngữ này rõ nghĩa hơn trong bố cảnh xây dựng của Việt Nam. 

Vòng đời (Life cycle) (Điều 3.2.10, TCVN 14177-1:2024) 

Chu kỳ của tài sản được xác định từ khi xác lập các yêu cầu cho đến khi chấm dứt sử dụng, 

bao gồm ý tưởng, phát triển, khai thác sử dụng, bảo trì và thanh lý/phá dỡ tài sản đó 
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Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này được quy định trong TCVN 14177-1:2024 dựa trên ISO 19650-1:2018 

dẫn nguồn về ISO/TS 12911:2012 (Khung hướng dẫn mô hình hóa thông tin công trình), 

Điều 3.13, có sửa đổi cụm từ “các bước và hoạt động trải dài trong suốt sự tồn tại của hệ 

thống (stages and activites spanning the life of system)” thay thế bằng “sự tồn tại của tài 

sản xây dựng (life of asset)” đồng thời không sử dụng chú thích 1 và 2. TCVN 14177-1:2024 

thay thế cụm từ “sự tồn tại của tài sản xây dựng (life of asset)” bằng cụm từ “chu kỳ” nhắm 

tập trung hơn về yếu tố thời gian của thuật ngữ này và để người đọc dễ hiểu với điều kiện 

thực tế tại Việt Nam. 

Việc trong TCVN 14177-1:2024 nhằm mục đích làm rõ rằng “asset” là tài sản xây dựng, 

và “life cycle” là vòng đời xây dựng. 

Giai đoạn chuyển giao (delivery phase) (Điều 3.2.11, TCVN 14177-1:2024) 

Một phần của vòng đời, khi đó tài sản đã được thiết kế, xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng 

Chú thích: Giai đoạn chuyển giao thường phản ánh cách tiếp cận dự án theo từng giai đoạn. 

Diễn giải và làm rõ: 

Khi thực hiện các thuật ngữ tiếng Anh trong bộ tiêu chuẩn ISO 19650, có nhiều khó 

khăn trong việc lựa chọn thuật ngữ tiếng Việt tương đương để diễn đạt dễ hiểu hơn, phù 

hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Điều này xuất phát từ thực tế rằng chúng ta hiện 

chưa có hệ thống pháp điển kỹ thuật chính thức cho ngành xây dựng, và mô hình hóa thông 

tin công trình (BIM) là một vấn đề mới mẻ tại Việt Nam.  

Từ “delivery” trong các bối cảnh khác nhau có thể hiểu là “sự phân phối”, “sự chuyển 

giao”. Tuy nhiên sau khi xem xét tài liệu gốc và diễn giải trong các tài liệu liên quan, cụm từ 

“delivery phase” trong tài liệu ISO 19650 trải rộng qua tất cả các “giai đoạn của dự án, cũng 

tương ứng với việc hình thành một tài sản xây dựng, từ khi bắt đầu có ý định, chủ trương 

đầu tư cho đến khi kết thúc quá trình xây dựng, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.  

Chính vì vậy, khi áp dụng tiêu chuẩn, tùy theo từng trường hợp cụ thể trong quá trình 

tạo lập thông tin để sử dụng cụm thuật ngữ này một cách dễ hiểu hơn. 

Giai đoạn khai thác sử dụng (operation phase) (Điều 3.2.12, TCVN 14177-1:2024) 

Một phần của vòng đời, khi đó tài sản được khai thác sử dụng và bảo trì 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này hướng đến giai đoạn khai thác, sử dụng và bảo trì công trình. Giai đoạn 

hình thành tài sản xây dựng có thể chỉ diễn ra trung bình khoảng 5 đến 10 năm tùy dự án 

tuy nhiên giai đoạn bảo trì, khai thác, sử dụng có thể kéo dài hàng thập kỷ, chi phí cho việc 

duy trì một tài sản xây dựng cần tiếp tục cho đến khi phá dỡ công trình. Việc xác định thuật 

ngữ này cũng là tiền đề để xác lập các nguyên tắc quản lý thông tin, quản lý dự án xây 

dựng, hướng đến việc phát triển bền vững và kiểm soát carbon. 
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Sự kiện kích hoạt (Trigger event) (Điều 3.2.13, TCVN 14177-1:2024) 

Sự kiện đã có kế hoạch hoặc chưa có kế hoạch thực hiện làm thay đổi một tài sản hoặc 

trạng thái của tài sản trong vòng đời, dẫn đến làm thay đổi kết quả trong việc trao đổi 

thông tin 

Chú thích: Trong giai đoạn chuyển giao, sự kiện kích hoạt thường phản ánh sự kết 

thúc của các bước dự án. 

Diễn giải và làm rõ: 

Trong thực tế xây dựng các dự án có thể không phát triển liền mạch liên tục, vì nhiều 

lý do các dự án có thể dừng một thời gian. Sự kiện kích hoạt làm rõ sự thay đổi của một 

công trình (dự án) xây dựng. Ví dụ: Dự án có thể được nghiên cứu thiết kế sơ bộ đã xong, 

đã được chấp thuận phê duyệt, được chủ đầu tư kích hoạt chuyển sang giai đoạn thực hiện 

tiếp theo tiến hành làm thiết kế cơ sở. 

Thời điểm quyết định quan trọng (Key decision point) (Điều 3.2.14, TCVN 14177-1:2024) 

Thời điểm trong vòng đời, khi một quyết định quan trọng được đưa ra ảnh hưởng tới định 

hướng hoặc tính khả thi của tải sản. 

Chú thích: Trong một dự án “thời điểm quyết định quan trọng” thường tương ứng với các 

bước của dự án 

Diễn giải và làm rõ: 

Việc xác định các thời điểm quan trọng để ra quyết định trong quá trình hình thành tài 

sản xây dựng là rất cần thiết. Những thời điểm này cần được xác định rõ ràng trong các kế 

hoạch thực hiện để có sự quản lý và theo dõi phù hợp. 

Có những thời điểm ra quyết định chỉ phụ thuộc vào các mục đích của chủ đầu tư 

không bắt buộc với pháp luật, tuy nhiên có những điểm pháp luật sẽ bắt buộc phải có kết 

quả của dự án xây dựng mới được phép tiếp tục.  

Ví dụ: Việc ra quyết định phê duyệt hay không phê duyệt thiết kế cớ sở, dự án đầu tư 

xây dựng là bắt buộc, chúng ta không thể không có thời điểm ra quyết định phê duyệt dự 

án mà vẫn có thể đệ trình xin phép xây dựng. 

4.3. Các thuật ngữ liên quan đến quản lý thông tin 

Thông tin (information) (Điều 3.3.1, TCVN 14177-1:2024) 

Sự diễn giải dữ liệu theo định dạng phù hợp cho việc trao đổi, giải thích và xử lý thông tin 

Chú thích: Thông tin có thể được xử lý bằng con người hoặc tự động 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này được quy định trong TCVN 14177-1:2024 dựa trên ISO 19650-1:2018 

và dẫn nguồn tới tiêu chuẩn IEC 82045-1:2001 (Quản lý tài liệu – Phần 1: Các phương pháp 
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và nguyên tắc) và điều chỉnh Điều 3.1.4 của tài liệu này, các thuật ngữ “data” dữ liệu chuyển 

thành “information” thông tin và ngược lại các thuật ngữ “information” thông tin chuyển thành 

“data” dữ liệu.  

Thông tin “information” và dữ liệu “data” là các thuật ngữ không mới tuy nhiên chúng 

có thể rất dễ nhầm lẫn trong thực tế vị sự linh hoạt biết đổi của chúng. Bản chất thông tin 

cần có độ tin cậy cao mới cung cấp đến đối tượng có nhu cầu (người, hoặc máy móc) để 

giao tiếp, giải thích hoặc xử lý một vấn đề nào đó nhưng ngay sau khi hoàn thành nó lại ở 

trạng thái dữ liệu “data”. 

Yêu cầu thông tin (information requirement) (Điều 3.3.2, TCVN 14177-1:2024) 

Chỉ dẫn cụ thể về nội dung, thời gian, phương thức và đối tượng của thông tin 

  Diễn giải và làm rõ: 

“Yêu cầu thông tin” là yếu tố quan trọng trong các “thỏa thuận” (appointment), bộ tiêu 

chuẩn ISO 19650 cung cấp các nguyên tắc và các kỹ thuật để làm rõ nội dung này giúp 

thông tin đảm bảo sự tin cậy, và đáp ứng đúng người đúng việc đúng thời điểm. Việc xác 

định rõ yêu cầu thông tin không chỉ giúp nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án mà còn hỗ 

trợ việc ra quyết định chính xác trong quá trình thực hiện. 

Yêu cầu thông tin tổ chức (Organizational information requirements-OIR) (Điều 3.3.3, 

TCVN 14177-1:2024) 

Yêu cầu thông tin liên quan đến mục tiêu của tổ chức 

Diễn giải và làm rõ: 

“Yêu cầu thông tin tổ chức” (OIR) là một thành phần của yêu cầu thông tin (IR) cho 

các bên quan tâm tới dự án. OIR xác định các yêu cầu thông tin của các bên quan tâm tới 

dự án, các yêu cầu thông tin theo từng hệ thống quản lý khác nhau của các bên quan tâm 

sẽ được làm rõ. 

Yêu cầu thông tin tài sản (Asset information requirements-AIR) (Điều 3.3.4, TCVN 

14177-1:2024) 

Yêu cầu thông tin liên quan đến việc khai thác sử dụng của một tài sản  

Diễn giải và làm rõ: 

“Yêu cầu thông tin tài sản xây dựng” (AIR) là một thành phần của yêu cầu thông tin 

cho “thỏa thuận” (appointment). AIR thiết lập các yêu cầu thông tin để vận hành công trình 

xây dựng đồng thời làm rõ các nhu cầu thông tin để quản lý tài sản xây dựng.  

Yêu cầu thông tin dự án (Project information requirements-PIR) (Điều 3.3.5, TCVN 

14177-1:2024) 

Yêu cầu thông tin liên quan đến việc chuyển giao một tài sản 
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Diễn giải và làm rõ: 

“Yêu cầu thông tin dự án” (PIR) là một thành phần của yêu cầu thông tin cho các bên 

quan tâm tới dự án. PIR xác định các yêu cầu thông tin cho quá trình hình thành dự án và 

quá trình quản lý tài sản xây dựng. 

Yêu cầu thông tin trao đổi (Exchange information requirements-EIR) (Điều 3.3.6, 

TCVN 14177-1:2024) 

Yêu cầu thông tin liên quan đến một thỏa thuận 

Diễn giải và làm rõ: 

“Yêu cầu thông tin trao đổi” (EIR) là một thành phần của yêu cầu thông tin cho thỏa 

thuận (appointment). EIR làm rõ các khía cạnh về yêu cầu kỹ thuật để có thể đáp ứng yêu 

cầu thông tin dự án (PIR). 

Trao đổi thông tin (information exchange) (Điều 3.3.7, TCVN 14177-1:2024) 

Hoạt động đáp ứng một phần hoặc toàn bộ yêu cầu thông tin 

Diễn giải và làm rõ: 

“Trao đổi thông tin” (information exchange) trong quá trình phát triển BIM là rất nhiều, 

các hoạt động trao đổi cần căn cứ trên các phân loại của yêu cầu thông tin để đảm bảo 

đúng mục đích và có thệ thống, giúp việc quản lý thông tin được tốt hơn. 

Mô hình thông tin (information model) (Điều 3.3.8, TCVN 14177-1:2024) 

Tập hợp những công-te-nơ thông tin có cấu trúc hoặc phi cấu trúc 

Diễn giải và làm rõ: 

Các khái niệm, định nghĩa và giải thích về công-te-nơ thông tin và thông tin có cấu 

trúc, phi cấu trúc được diễn giải làm rõ phía dưới mục này. Mô hình thông tin có thể hiểu 

bao gồm một hoặc nhiều công-te-nơ thông tin với mục đích thể hiện, tổ chức, quản lý thông 

tin của dự án, tài sản. 

Mô hình thông tin tài sản (Asset information model-AIM) (Điều 3.3.9, TCVN 14177-1:2024) 

Mô hình thông tin liên quan đến giai đoạn khai thác sử dụng  

Diễn giải và làm rõ: 

“Mô hình thông tin tài sản” (AIM) là một thành phần của các sản phẩm chuyển 

giao/cung cấp thông tin (information deliverables) một kết quả của quá trình hình thành tài 

sản xây dựng kết hợp với quá trình BIM. AIM hỗ trợ các quá trình quản lý vận hành tài sản 

xây dựng. 
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Mô hình thông tin dự án (Project information model-PIM) (Điều 3.3.10, TCVN 14177-

1:2024) 

Mô hình thông tin liên quan đến giai đoạn chuyển giao  

Chú thích: Trong suốt dự án, mô hình thông tin dự án có thể được sử dụng để thể hiện ý đồ 

thiết kế (đôi khi được gọi là mô hình ý đồ thiết kế) hoặc mô hình số hóa của tài sản (đôi khi 

còn được gọi là mô hình xây dựng ảo) 

Diễn giải và làm rõ: 

“Mô hình thông dự án” (PIM) là một phần của các sản phẩm chuyển giao/cung 

cấp/phân phối thông tin (information deliverables) một kết quả quan trọng của quá trình thực 

hiện dự án theo BIM. Ngoài việc hỗ trợ quá trình thực hiện dự án PIM cũng đóng góp vào 

AIM để hỗ trợ quản lý tài sản xây dựng. 

Liên hợp (federation) (Điều 3.3.11, TCVN 14177-1:2024) 

Một mô hình thông tin tổng hợp từ các công-te-nơ thông tin riêng biệt 

Chú thích: Các công-te-nơ thông tin riêng biệt được sử dụng trong quá trình liên hợp có 

thể từ các nhóm triển khai khác nhau 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ liên hợp (federation) có mối liên hệ mật thiết với thuật ngữ công-te-nơ thông 

tin (information container-IC) (được giải thích ở mục tiếp theo). Trong thực tế một mô hình 

thông tin liên hợp được cấu trúc từ nhiều công-te-nơ thông tin. Việc chia tách thành nhiều 

công-te-nơ thông tin là rất quan trọng để phù hợp với bối cảnh thực hiện dự án (phù hợp 

với phương tiện, con người, hệ thống quản lý và cấu trúc của công trình) tương ứng với 

các nhiệm vụ “task” mà các nhóm triển khai “task team” phải thực hiện. 

Ví dụ; Khi mô hình hóa một dự án, nhóm triển khai sẽ phải chia tách thành nhiều công-

te-nơ thông tin như kiến trúc, kết cấu, cơ điện…. để các thành viên làm việc độc lập. Sau 

đó cần phải có sự liên hợp các công-te-nơ thông tin này lại để tạo thành một mô hình thông 

tin, phục vụ quá trình phối hợp và ra quyết định xây dựng. 

Công-te-nơ thông tin (information container) (Điều 3.3.12, TCVN 14177-1:2024) 

Tập hợp thông tin được đặt tên cố định có thể truy xuất được từ một tệp tin, một hệ thống 

hoặc một ứng dụng lưu trữ 

Chú thích 1: Công-te-nơ thông tin có cấu trúc bao gồm các mô hình hình học, bảng lịch trình 

và cơ sở dữ liệu. Công-te-nơ thông tin phi cấu trúc gồm tài liệu, bản ghi hình (video) và bản 

ghi âm 

Chú thích 2: Thông tin duy trì trong một khoảng thời gian dài phải được quản lý, tức là phải 

loại trừ những dữ liệu thông tin tạm thời như kết quả tìm kiếm trên internet. 
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Chú thích 3: Việc đặt tên cho công-te-nơ thông tin phải theo một quy ước chung đã được 

thống nhất. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “công-te-nơ thông tin” (information container-IC) là thuật ngữ khó có thể tìm 

được các cụm từ tiếng Việt tương đương phản ánh được nội hàm của thuật ngữ. Trong 

thực tế, thuật ngữ công-te-nơ thông tin đã được xuất hiện trong các tài liệu chính thức về 

ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam, vì vậy nó được kế thừa trong các tài liệu này. Các 

công-te-nơ thông tin là thành tố quan trọng để hình thành dữ liệu BIM, một mô hình BIM 

đầy đủ (mô hình BIM liên hợp) được tổng hợp từ nhiều công-te-nơ thông tin. Công-te-nơ 

thông tin có thể là một tệp tin (file) và cũng có thể là một thành tố dữ liệu bên trong file đó 

trong thực tế triển khai BIM. Việc chia tách các công-te-nơ thông tin cũng thể hiện chiến 

lược quản lý thông tin (quản lý dự án) với BIM. Quy ước đặt tên (naming convension) thông 

thường được liên hệ với tệp tin (file) tuy nhiên cần mở rộng vấn đề và tính toàn diện các dự 

án áp dụng BIM cần hướng tới quản lý đặt tên các công-te-nơ thông tin. Các công-te-nơ 

thông tin có thể sắp xếp theo nhiều trường hợp khác nhau để đáp ứng nhiều nhu cầu chuyển 

giao/phân phối (delivery) khác nhau. 

Mã trạng thái (Status code) (Điều 3.3.13, TCVN 14177-1:2024) 

Siêu dữ liệu (meta-data) mô tả sự phù hợp của nội dung công-te-nơ thông tin  

Diễn giải và làm rõ: 

“Mã trạng thái” (status code) là một dạng siêu dữ liệu (meta-data) được gán vào các 

công-te-nơ thông tin, từ đó mô tả nội dung và sự phù hợp của một công-te-nơ thông tin tại 

thời điểm mà nó xuất hiện trong môi trường dữ liệu chung (CDE) của dự án hoặc một hệ 

thống quản lý. Tùy theo nhu cầu quản lý ở các dự án các mã trạng thái sẽ được quy ước 

và thể hiện trong các tài liệu hướng dẫn BIM tương ứng với mỗi thỏa thuận (appointment). 

Bộ tiêu chuẩn ISO 19650 và bộ TCVN 14177 có các phần phụ lục về mã trạng thái khi đưa 

các công-te-nơ thông tin lên môi trường dữ liệu chung (CDE). 

Ví dụ: Theo hình dưới mã trạng thái có thể cung cấp thời gian theo kế hoạch để thực 

hiện công-te-nơ thông tin đó và trạng thái được gán về mức độ ưu tiên của công-te-nơ 

thông tin (cao (high), thấp (low), trung bình (medium), tình trạng đã chia sẻ (shared), đã có 

thể công bố (public). 
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Hình 3. Ví dụ về mã trạng thái trong dự án cụ thể 

Mô hình hóa thông tin công trình (BIM - building information modeling) (Điều 3.3.14, 

TCVN 14177-1:2024) 

Sử dụng một đại diện số hóa của môt tài sản xây dựng được chia sẻ phục vụ cho việc thiết 

kế, xây dựng và khai thác sử dụng, là cơ sở tin cậy để đưa ra các quyết định 

Chú thích: Các tài sản xây dựng bao gồm nhưng không giới hạn các công trình, nhà máy. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “Mô hình hóa thông tin công trình” (BIM) đã được đề cập ở nhiều nơi và 

nhiều tài liệu trước khi bộ TCVN 14177-1:2024 và ISO 19650 ra đời. Khái niệm này được 

quy định trong TCVN 14177-1:2024 dựa trên ISO 19650-1:2018 có dẫn nguồn về ISO 

19481-1:2016 điều chỉnh một số thuật ngữ của ISO này thay thế thuật ngữ “đối tượng 

(object)” thành “tài sản (asset)” và lược bỏ đoạn chú giải “bao gồm các tòa nhà, cầu, đường, 

nhà máy (including buildings, bridges, roads, process plants, etc)”. Các quy định, hướng 

dẫn cách hiểu về BIM trên thế giới nhìn chung cũng không thống nhất về mặt từ ngữ, các 

tổ chức khác nhau cũng có các định nghĩa khác nhau, BuildingSMART alliance, NBS 

(National Building Specification) trực thuộc Riba (Hiệp hội kiến trúc sư hoàng gia Anh), là 

các tổ chức uy tín cũng có các giải nghĩa khác về BIM. Tuy nhiên sự không thống nhất này 

cũng không quá quan trọng vì tinh thần chung của nó là giống nhau, việc hướng vào quá 

trình (process) khi tiếp cận BIM thường được nhấn mạnh 

Môi trường dữ liệu chung (CDE) (Common data environment) (Điều 3.3.15, TCVN 

14177-1:2024) 

Nguồn thông tin được thống nhất cho bất kỳ dự án hoặc tài sản, để thu thập, quản lý, và 

phổ biến cho công te-nơ thông tin thông qua một quá trình quản lý 

Chú thích: Quá trình làm việc trong môi trường dữ liệu chung (CDE) mô tả các phương thức 

được sử dụng và giải pháp CDE có thể cung cấp công nghệ để hỗ trợ các tiến trình đó. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “môi trường dữ liệu chung” (CDE) được xuất hiện theo thực tế của các dự 

án triển khai BIM. Môi trường này dựa trên sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, hỗ 

trợ phát triển cho ngành xây dựng, nơi có sự giao thoa các vấn đề của ngành xây dựng với 
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công nghệ thông tin. Việc chia sẻ, quản lý, thu nhập các công-te-nơ thông tin trong quá trình 

phát triển một dự án xây dựng cần có một nơi thống nhất tập trung. “môi trường dữ liệu 

chung” giống một “sân chơi” được thiết lập thông thường bằng các “cloud” trên môi trường 

mạng (có thể là internet hoặc một hệ thống mạng nội bộ riêng tùy tính chất bảo mật). Các 

bên tham gia vào “sân chơi” cần thống nhất luật lệ, quy tắc và có người giám sát các luật 

lệ, quy tắc (vai trò của “bên thực hiện chính” (lead appointed party). Trong thực tế có thể có 

nhiều “môi trường dữ liệu chung” trong một dự án, mỗi “môi trường dữ liệu chung” có thể 

gắn với một nhóm chuyển giao (delivery team) hoặc một nhóm triển khai (task team) riêng, 

tuy nhiên tính thống nhất chung cho cả một dự án với nhóm dự án (project team) vẫn phải 

đảm bảo. Các giải pháp “môi trường dữ liệu chung” cần làm rõ nguồn tạo lập công-te-nơ 

thông tin, tình trạng của công-te-nơ thông tin, quyền sở hữu (sở hữu trí tuệ) công-te-nơ 

thông tin và quyền sử dụng với công-te-nơ thông tin. Tính minh bạch, rõ ràng trách nhiệm 

và đơn giản, dễ dàng sử dụng là cốt lõi cho các giải pháp “môi trường dữ liệu chung”. Hiện 

nay có nhiều hãng phần mềm cung cấp giải pháp thiết lập “môi trường dữ liệu chung” 

chuyên nghiệp cho dự án ví dụ như BIM 360 của Autodesk, Trimble Connect của Trimble, 

BIMCollapZoom của BimCollap. Tuy nhiên người dùng cũng có thể sử dụng nhiều giải pháp 

“cloud” miễn phí hoặc cấu trúc riêng hệ thống IT nội bộ để tạo CDE cho dự án, tùy tính chất 

và bối cảnh của dự án miễn là cần tuân thủ các nguyên tắc tối thiểu trong TCVN 14177-

1:2024. 

Mức độ nhu cầu thông tin (Level of information need) (Điều 3.3.16, TCVN 14177-

1:2024) 

Khung xác định phạm vi và mức độ chi tiết của thông tin 

Chú thích: Một mục đích của việc xác định mức độ nhu cầu thông tin để tránh lãng phí nguồn 

lực vào việc cung cấp thừa thông tin. 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ “mức độ nhu cầu thông tin” (level of information need) được đề cập trong 

các tiêu chuẩn của (UK), nó liên quan mật thiết tới thuật ngữ mức độ phát triển (level of 

Development-LOD) xuất phát từ các tài liệu của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA). Các thuật 

ngữ này đều hướng đến việc tạo lập thông tin trong BIM cho đúng mục đích tránh lãng phí 

nguồn lực trong tạo lập trong các bước thực hiện dự án. LOD thường được biết đến nhiều 

ở Việt Nam nhờ các tài liệu của diễn đàn BIM Forum, các tài liệu này đầy đủ tên gọi là LOD 

specification (đặc tả kỹ thuật LOD) gọi tắt là LOD spec. Các tài liệu LOD spec lấy các hệ 

thống phân loại của USA làm cơ sở mô tả các cấu kiện (elements) trong xây dựng với 

những yêu cầu cụ thể khi tạo lập BIM tương ứng với LOD 100, 200, 300, 350, 400, 450 và 

500 các cấp độ theo quy ước của USA. Việc nhầm lẫn và thiếu rõ ràng LOD của các dự án 

thực hiện BIM tại Việt Nam là rất dễ xảy ra. Việc kiểm tra về nguồn gốc khái niệm là rất cần 

thiết. LOD có vai trò rất lớn trong các tài liệu BIM của dự án theo thông lệ chung. 
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 Lưu ý: Nếu theo LOD của Hoa Kỳ, chúng ta không có LOD cho cả một dự án, chỉ có LOD 

cho từng cấu kiện (elements) để phù hợp với từng thời điểm của dự án cũng như với từng thỏa 

thuận (appointment). Đặc biệt không thể có việc thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 

thi công của một dự án là tương ứng với LOD bao nhiêu được. Tùy mỗi dự án tính chất mục đích 

quản lý và ra quyết định ở mỗi thời điểm các cấu kiện (elements) có thể được yêu cầu cao hay 

thấp khác nhau, và cần làm rõ trong yêu cầu thông tin trao đổi (EIR). 

Quay trở lại, thuật ngữ “mức độ nhu cầu thông tin” (level of information need) thực tế 

là mở rộng vấn đề của LOD, để làm rõ hơn về nội dung này. Bản thân thuật ngữ theo khuyến 

cáo của UK là không viết tắt nhưng hiện tại vẫn được sử dụng ở nhiều nơi là LOIN. Các 

tiêu chuẩn chung về LOIN là chưa thống nhất, các quốc gia, tổ chức có thể đưa ra các tiêu 

chuẩn và cách hiểu về LOIN riêng. Việc áp dụng thuật ngữ này cũng như LOD cần sử dụng 

dẫn chiếu nguồn tham khảo, Việt Nam chưa thể thiết lập được ngay các tiêu chuẩn này, 

nhưng trong các dự án thực hiện BIM bắt buộc phải có nên việc dẫn chiếu thống nhất nguồn 

tham chiếu là hết sức quan trọng, tránh nhầm lẫn gây tranh cãi khi phối hợp thực hiện BIM 

cũng như nghiệm thu các dữ liệu của BIM. Với LOIN tiêu chuẩn của UK là BS EN 17412-

1:2020 đang có tiềm năng để phát triển thành ISO toàn cầu, có thể tham khảo để hiểu sâu 

hơn về vấn đề 

Hình 4. Tài liệu LOD Spec của BIM forum  

(được cập nhật hàng năm và được sử dụng rộng rãi toàn cầu) 

(Nguồn website: bimforum.org) 
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(Nguồn website: bimforum.org) 

 

Hình 5. Tiêu chuẩn BS EN 171412-1:2020 của (Vương quốc Anh) 

Năng lực (capability) (Điều 3.3.17, TCVN 14177-1:2024) 

Thước đo khả năng hoạt động và thực hiện. 

Chú thích: Trong nội dung của tiêu chuẩn này, thuật ngữ “năng lực” liên quan đến kỹ năng, 

hiểu biết và trình độ chuyên môn để quản lý thông tin 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này liên quan đến việc đánh giá kiến thức, kỹ năng, mức độ thành thạo, 

hiệu quả và chất lượng trong việc thực hiện một nhiệm vụ hoặc đạt được một mục tiêu xác 

định của một cá nhân, một nhóm triển khai hoặc một bên thực hiện, cụ thể là đánh giá năng 

lực theo các yêu cầu tối thiểu dựa theo các mốc chuyển giao thông tin chính mà các bên 

thực hiện BIM tham gia. Năng lực thể hiện khả năng đã được chứng minh và phát triển 

thông qua học hỏi, kinh nghiệm và kỹ năng, nhấn mạnh vào hiệu suất và kết quả đạt được. 

Thuật ngữ này được quy định trong TCVN 14177-1:2024 dựa trên ISO 19650-1:2018 và 

được dẫn nguồn điều chỉnh bổ sung cho ISO 6707-1:2017 (TCVN 9254-1:2012 là tương 

ứng với ISO 6707-1:2004) điều chỉnh Điều 3.7.1.11 và bổ sung chú thích. 

Khả năng (capacity) (Điều 3.3.18, TCVN, 14177-1:2024) 

Nguồn lực sẵn có để thực hiện dự án 

Chú thích: Trong nội dung của tiêu chuẩn này, thuật ngữ “khả năng” liên quan đến phương 

tiện, nguồn lực và quy trình để quản lý thông tin 

 

 



Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1; TCVN 14177-2 

 32 

Diễn giải và làm rõ: 

Thuật ngữ này hướng đến việc xem xét các nguồn lực của các bên khi tham gia một 

dự án thực hiện BIM. Khả năng thể hiện mức độ mà cá nhân hoặc một nhóm của bên thực 

hiện có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Khả năng có thể bao gồm cả các tiềm năng, sự 

tiến triển qua thời gian và thực tế thực hiện của một bên thực hiện hoặc một nhóm triển 

khai. Việc xem xét trước khả năng, năng lực của các bên tham gia dự án là rất quan trọng 

để có thể có thể hoạch định một kế hoạch BIM khả thi. 

4.4. Các thuật ngữ xây dựng quốc tế với bối cảnh xây dựng Việt Nam 

Ngoài các vấn đề về các thuật ngữ trong hai tập tiêu chuẩn TCVN14177 các thuật ngữ 

thường được dùng trong các tài liệu quốc tế cũng có tiềm năng ảnh hưởng lớn đến các tiêu 

chuẩn của Việt Nam trong tương lai. Trong tài liệu này cũng nêu lên các thuật ngữ có ảnh 

hưởng trực tiếp đến các dự thảo tiêu chuẩn, nhưng chưa được giải nghĩa rõ ràng trong bộ 

tiêu chuẩn ISO 19650 cụ thể như sau: 

Bước (stage) và giai đoạn (phase). 

Trong thực tế khi sang tiếng Việt, hai thuật ngữ (stage) và (phase) có thể được sử 

dụng chung một nghĩa là “giai đoạn”. Tuy nhiên các thuật ngữ này có sự phân biệt rõ ràng 

trong bối cảnh xây dựng quốc tế đặc biệt với Vương quốc Anh. “Stage” được Hiệp hội kiến 

trúc sư hoàng gia Anh (Riba) định nghĩa rõ ràng trong các tài liệu của họ bản chất là các 

bước phải trải qua của một tài sản xây dựng. Có 08 “stage” mà một tài sản xây dựng sẽ đi 

qua, từ stage 0 đến stage 7, mỗi một stage này được Riba làm rõ các yêu cầu cần thiết về 

pháp lý và các nội dung thực hiện. Các tài liệu BIM của Vương quốc Anh lấy định hướng 

này làm cơ sở quan trọng để thiết lập. Các kế hoạch công việc (plan of work) (thuật ngữ 

xuất hiện tại TCVN 14177-2:2024 và ISO 19650-2:2018) được xây dựng theo các tài liệu 

làm rõ các stage của Vương quốc Anh với bối cảnh quốc gia của họ. Khi chuyển dịch sang 

ISO 19650 các (stage) thể hiện chung chung để đảm bảo sự tương thích toàn cầu, nhưng 

cũng dẫn dễ dẫn đến khó hiểu không rõ ràng khi không tham chiếu các tài liệu của họ. 
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Hình 6. Tóm tắt tổng thể và các yêu cầu quan trọng của các “Stage” thuộc Riba đã 

công bố toàn cầu, các yêu cầu được thiết lập trong kế hoạch triển khai (plan of work) 

(Nguồn: Architecture.com) 

Với điều kiện thực tế tại Việt Nam, có thể hiểu các “stage” này được xác định tại văn 

bản pháp lý về xây dựng. Thực tế văn bản của Việt Nam này cũng làm rõ các “stage” 

(bước/giai đoạn) tuy nhiên chúng ta chỉ xem xét tới khi kết thúc bàn giao đưa vào sử dụng 

công trình và phân bổ thành 03 “stage” căn bản, trong các “stage” chia nhỏ thêm nhưng 

không chi tiết như của Riba, nội dung và nội hàm của văn bản cũng khá tương đồng, Việt 

Nam không có khác biệt gì lớn với thế giới ở trình tự phải trải qua của một dự án xây dựng. 

Khái niệm này có tính chất khá quan trọng khi hoạch định chính sách liên quan đến BIM. 

Nhà nước cần đạt được những dữ liệu BIM tối thiểu nào khi một dự án bước qua một 

“stage”. Nói cách khác những dữ liệu (pháp lý hoặc không pháp lý) với một tài sản xây dựng 

sẽ được hình thành, tài sản số nào sẽ có trong quá trình phát triển của dự án xây dựng. 

Các khái niệm này ảnh hưởng tới rất nhiều hình vẽ, minh họa, các nguyên tắc thuộc BIM 

mà bộ TCVN 14177 cũng như ISO 19650 thể hiện. Đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới phần 

2 của ISO 19650 khi đề cập tới các quá trình BIM, các "stage" trong quy trình phát triển 

thông tin được thiết lập để phục vụ các thỏa thuận (appointment), không phải quá trình phát 

triển dự án tổng thể. 

Thuật ngữ “phase” được hiểu một cách linh hoạt theo từng bối cảnh cụ thể ở Việt Nam 

có thể hiểu là “giai đoạn”. Các “phase” của các dự án, các nội dung xây dựng có thể khác 

nhau không thống nhất phổ quát như “stage”. 
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Tương tự như vậy, với các thuật ngữ “party” (bên) và “stakeholder” (bên liên quan), 

trong các bối cảnh tài liệu khác nhau khi sang tiếng Việt cũng có thể gây nhầm lẫn. Trong 

ISO 19650 thuật ngữ “bên đặt hàng” (appointing party), “bên thực hiện chính” (lead 

appointed party), “bên thực hiện” (appointed party) được liên tục sử dụng, việc biên soạn 

bằng tiếng Việt trong các ngữ cảnh đó là rất khó khăn. Do đó, các định nghĩa cần được hiểu 

rõ nội hàm ý nghĩa hơn là bản thân từ ngữ. 

“Plan of work” kế hoạch công việc (kế hoạch triển khai), được xác định tại Điều 3.1.2.2 

của TCVN 14177-1:2024. Tuy nhiên cũng cần phản nói rõ hơn về thuật ngữ này nội dung 

của một “plan of work” với Vương quốc Anh sẽ được Riba (Hiệp hội kiến trúc sư hoàng gia 

Anh) ban hành hướng dẫn chi tiết, liên quan đến việc làm thế nào để hoàn thành một “stage” 

của họ, tương tự như các thông tư hướng dẫn thực hiện của Việt Nam. Thuật ngữ này được 

sử dụng khá rộng rãi trong ngành xây dựng và mở rộng cả những vấn đề ngoài BIM. 

 “Business case” thuật ngữ này xuất hiện trong ISO 19650 và nhiều tài liệu liên quan. 

Thuật ngữ này được nêu trong các tài liệu của Riba và được sử dụng khá phổ biến, từ tiếng 

Việt tương đương có thể tạm hiểu là “kỳ vọng kinh doanh” trong bối cảnh xây dựng Việt 

Nam nó có nhiều nội hàm nằm trong văn bản “xin chủ trương đầu tư”. 

“Project brief” thuật ngữ này cũng được sử dụng khá phổ biến có thể hiểu nó là một 

bản tóm tắt dự án, làm rõ tính khả thi của dự án xây dựng. Trong điều kiện xây dựng Việt 

Nam nhóm tác giả lựa chọn thành “nhiệm vụ thiết kế của dự án”, thuật ngữ này có thể thay 

đổi tùy theo các văn bản pháp luật của Việt Nam có thể tái xác lập lại ở nhiều thời điểm 

khác nhau. 

5. Các vấn đề BIM quan trọng trên quan điểm chuyển đổi số được xác định với TCVN 

14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024 

5.1. Các quan điểm về sự phát triển thông tin trong xây dựng 

Hai TCVN 14177-1:2024 và TCVN 14177-2:2024 dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO 19650 

đưa ra các nguyên tắc căn bản trong việc phát triển thông tin của dự án xây dựng để đáp 

ứng việc quản lý thông tin cho hiệu quả, đồng thời có thể khai thác các giá trị của quá trình 

tạo lập thông tin phục vụ phát triển dự án tạo tiền đề thuận lợi cho chuyển đổi số với xây 

dựng, cô đọng các vấn đề chính yếu được minh họa trong Hình 1 của TCVN 14177-1:2024. 
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Hình 7. Diễn giải hình 1 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về các bước hoàn thiện của mô hình và số hóa trình tự quản lý thông tin 

Ở hình 7, một quan điểm tổng quan về các giai đoạn phát triển của quản lý thông tin 

tương tự và thông tin kỹ thuật số, là một nguyên tắc quan trọng để phát triển bộ TCVN 

14177 dựa trên ISO 19650. 

Phân tích theo các góc độ (các lớp (layers)) khác nhau có thể thấy rõ các vấn đề về 

quản lý thông tin trong dự án xây dựng. 

− Dưới góc độ kinh doanh (business layer) tổng quan là các quá trình cũ được hỗ trợ 

cùng với các quá trình kỹ thuật số mới 

− Dưới góc độ thông tin (information layer) các mô hình thông tin được liên hợp lại bao 

gồm các dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Các mô hình thông tin của ngành xây dựng 

đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi số chung của cả nền kinh tế, việc mở rộng 

vấn đề với các ngành khác là tiềm năng cần khai thác. 

− Dưới góc độ công nghệ (technology layer), các tệp tin/mô hình/ công-te-nơ thông tin 

(container information) được quản lý tập trung dựa trên môi trường dữ liệu chung (CDE). 

Các dữ liệu của ngành xây dựng được sự hỗ trợ của công nghê thông tin và được tập trung 

ở các dự án sẽ có nhiều tiềm năng khai thác hơn. Xưa nay dữ liệu xây dựng bị phân tán, 

khó quản lý dẫn đến khó khăn trong áp dụng công nghệ (xây dựng là ngành áp dụng công 
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nghệ thấp, năng suất lao động không cải thiện nhiều thập kỷ so với các ngành công nghiệp 

khác), việc tập trung quản lý dữ liệu trên CDE sẽ mở ra nhiều hướng cải thiện năng suất 

của ngành xây dựng. 

− Dưới góc độ tiêu chuẩn (standards layer) việc phát triển các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn địa phương với bối cảnh chung về chuyển đổi số nói riêng và mô hình hóa thông tin 

công trình (BIM) nói chung là một quá trình. Quá trình phát triển tiêu chuẩn cũng song hành 

với các quá trình trưởng thành trong quản lý thông tin 

Lợi ích chung toàn ngành xây dựng sẽ được gia tăng theo cả hai chiều, sự trưởng 

thành của thông tin và sự gia tăng phối hợp, cộng tác từ nhiều góc độ khi áp dụng BIM, tạo 

nền tảng cho chuyển đổi số xây dựng. Các nhu cầu cũ của ngành xây dựng và các nhu cầu 

mới phục vụ phát triển bền vững, kiểm soát khí thải toàn cầu sẽ được sắp xếp lại với tiền 

đề về quản lý thông tin xây dựng hiệu quả hơn. Để làm rõ hơn các quan điểm về quản lý 

thông tin ở Bảng 1. Điều 4.3 trong ISO 19650-1:2018 và TCVN 14177-1:2024 nhấn mạnh 

các nội dung quản lý thông tin được trình bày trong bảng sau: (Trong bản này, phần tiếng 

Anh là của ISO 19650-1:2018, phần tiếng Việt là của TCVN 14177-1:2024). 

 

Quan điểm (Perspective) Mục đích (Purpose) 
Ví dụ các sản phẩm 

chuyển giao (Example 
deliverables) 

 

Quan điểm của chủ sở hữu 
tài sản (Asset owner’s 
perspective) 

Để thiết lập và duy trì mục đích của 

tài sản hoặc dự án. Để đưa ra các 

quyết định kinh doanh chiến lược. 

(To establish and maintain the 

purpose of the asset or project. To 

make the strategic business 

decisions.) 

Kế hoạch kinh doanh 

(Business plan) 

Đánh giá danh mục tài 

sản chiến lược (Strategic 

asset portfolio review) 

Các phân tích chi phí 

vòng đời (tài sản xây 

dựng) (Life cycle cost 

analysis) 

 

Quan điểm của người sử 
dụng tài sản (Asset user’s 
perspective) 

Để xác định các yêu cầu thực sự 

của người dùng và đảm bảo tài sản 

đúng chất lượng và năng lực. (To 

identity the true requirements of the 

user and make sure the asset 

solution has the right qualities and 

capacities.) 

Tóm tắt dự án (Project 

brief) 

Mô hình thông tin tài sản 

(AIM) 

Mô hình thông tin dự 

án(PIM) 

Tài liệu về sản phẩm 

(Product documentation) 



                      Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1:2024; TCVN 14177-2:2024 

 37 

Quan điểm (Perspective) Mục đích (Purpose) 
Ví dụ các sản phẩm 

chuyển giao (Example 
deliverables) 

 

Quan điểm quản lý chuyển 
giao dự án hoặc tài sản 
(Project delivery or asset 
management perspective) 

Lập kế hoạch và tổ chức công việc, 

huy động các nguồn lực phù hợp, 

phối hợp và kiểm soát thực hiện. 

(To plan and organize the work, 

mobilize the right resources, 

coordinate and control 

development.) 

Các kế hoạch, ví dụ Kế 

hoạch thực hiện BIM 

(Plans, for example BIM 

Execution Plans) 

Các sơ đồ tổ chức 

(Orgranization charts) 

Định nghĩa chức năng dự 

án, tài sản (Function 

definitions) 

 

Quan điểm của xã hội 
(Society’s perspective) 

Để đảm bảo lợi ích của cộng đồng 

được quan tâm trong suốt vòng đời 

của tài sản (lập kế khoạch, bàn giao 

và khai thác sử dụng) 

(To make sure the community’s 

interest is taken care of during the 

asset life cycle (planning, delivery 

and operation) 

Các quyết định chính trị 

(Political decisions) 

Quy hoạch khu vực, 

vùng (Area Plans) 

Các giấy phép xây dựng, 

chuyển nhượng (Building 

permits, concessions) 

Chú thích: Các ví dụ sản phẩm chuyển giao có liên quan đến góc độ của từng quan điểm và 
không thể hiện quyền sở hữu đối với chuyển giao hoặc ai thực hiện tạo ra các chuyển giao. 
(The example deliverables are relevant to the point of view of each perspective and do not 
indicate ownership of the deliverables or who does the work to produce the deliverables.) 

Trong bảng trên cho thấy quản lý thông tin là đáp ứng các nhu cầu của ngành xây 

dựng 

5.2. Bối cảnh quản lý thông tin xây dựng tại Việt Nam 

Bối cảnh quản lý thông tin xây dựng tại Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, 

khi chúng ta vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các hệ thống quản lý nhằm đáp 

ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Mặc dù quản lý thông tin và quản lý xây dựng đã nhận 

được sự quan tâm từ các cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng việc ngay lập tức đáp ứng các 

yêu cầu về phát triển công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng vẫn là điều khó khăn.  

Các văn bản pháp lý của Nhà nước liên quan đến BIM đã tiếp cận khá nhanh chóng với xu 

hướng chung của quốc tế, tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề quan trọng về hệ thống hạ tầng 

và nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng mà chúng ta chưa hoàn thiện. Những thách thức này cần 

được khắc phục nếu muốn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 19650 và bộ TCVN 14177 

vào thực tiễn quản lý thông tin tại Việt Nam. Một số điểm cơ bản cần lưu ý bao gồm: 

− Các quy định về quản lý vận hành tài sản xây dựng cụ thể vẫn còn thiếu 
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− Các quy định về quản lý dữ liệu xây dựng, chưa nói tới các định dạng dữ liệu BIM, 

các định dạng dữ liệu thực hiện phổ biến theo thông lệ chung như các tệp tin dwg, pdf, chưa 

có các quy định cụ thể về tính pháp lý của chúng. 

− Đối tượng trung tâm mang tính pháp lý được thừa nhận trong các dự án xây dựng 

vẫn theo truyền thống bao gồm hồ sơ giấy tờ, bản vẽ, bản in…. Việc ra quyết định xây dựng 

quan trọng được xác nhận đảm bảo pháp lý vẫn trên các giấy tờ và các bản vẽ được đóng 

dấu có nguy cơ bị thất lạc và khó truy vấn. Thực tế quá trình quản lý tnông tin của chúng ta 

tỷ lệ dựa trên quá trình hỗ trợ số (digitally) như lý giải ở hình 1 của TCVN 14177-1:2024 là 

chưa nhiều, cần có thời gian và nỗ lực để thay đổi thực tế này. 

Quyền sở hữu và quyền sử dụng các tài sản số hóa là một vấn đề phức tạp chung 

trên toàn cầu, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Các quan điểm nguyên lý và nguyên tắc 

của TCVN 14177-1:2024 là tiền đề tốt để thiết lập những bảo hộ pháp lý cho vấn đề này 

nhưng sự phức tạp của vấn đề nằm ở nhiều lĩnh vực đa ngành, trên bối cảnh biến đổi nhanh 

chóng của thực tiễn. Việc có được các chính sách phù hợp cần phải có thêm thời gian. 

Với những khó khăn trên không có nghĩa việc áp dụng các nguyên tắc quản lý thông 

tin của ISO 19650 hay TCVN 14177 là không thể. Các vấn đề đều có thể được làm sáng tỏ 

rõ ràng trong các dự án xây dựng dựa trên các nền tảng trong sáng, minh bạch mà các dự 

án bắt buộc phải theo. 

6. Quản lý thông tin xây dựng và các nền tảng được xác lập trong TCVN 14177-1:2024 

6.1. Nguyên tắc xác định các yêu cầu thông tin (information requirements) và mối 

quan hệ của chúng với các mô hình thông tin (information models) 

Để thực hiện một dự án xây dựng theo BIM, việc xác định các yêu cầu thông tin 

(information requirements-IR) các mô hình thông tin (information models) là rất quan trọng. 

Khái quát các vấn đề này được thể hiện trong hình 2 của TCVN 14177-1:2024 cụ thể như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1:2024; TCVN 14177-2:2024 

 39 

 

Chú thích: Trong hình này, “đóng góp vào” có nghĩa là “cung cấp đầu vào cho”, “làm rõ” có 

nghĩa là “xác định nội dung, cấu trúc và phương pháp luận 

Số 1 liên quan đến chuyển giao dự án mà không xem xét đến việc quản lý tài sản, 

số 2 liên quan đến quản lý tài sản mà không xem xét đến việc chuyển giao dự án, số 3 liên 

quan đến kết hợp chuyển giao dự án/quản lý tài sản 

Hình 8. Diễn giải hình 2 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về phân cấp của các yêu cầu thông tin 

Hình trên làm rõ các mối quan hệ của các yêu cầu thông tin và các mô hình thông tin 

với các phân biệt. 

− Yêu cầu thông tin tổ chức (OIR) và yêu cầu thông tin dự án (PIR) liên quan đến các 

yêu cầu thông tin chung của các bên quan tâm tới dự án. Trong thực tế đây là yêu cầu 

chung của toàn dự án xây dựng, yêu cầu thông tin tổ chức (OIR) hướng đến các yêu cầu 

nội tại trong tổ chức của các bên quan tâm (không chỉ có chủ đầu tư). Các yêu cầu thông 

tin riêng của một tổ chức tư vấn hay của một cơ quan quản lý địa phương phục vụ quá trình 

phát triển dự án có thể được nêu ra trong yêu cầu thông tin tổ chức (OIR) ngoài các yêu 

cầu của chủ đầu tư. PIR làm rõ các yêu cầu thông tin riêng nội tại của dự án, ví dụ: tên 

thương mại của dự án và tên pháp lý của dự án có thể khác nhau. 

− Yêu cầu thông tin tài sản (AIR) và yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) liên quan đến các 

yêu cầu thông tin của thỏa thuận (appointment). Trong thực tế với mỗi thỏa thuận 

(appointment) các yêu cầu thông tin tài sản (AIR) và yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) sẽ 

được làm rõ cho thỏa thuận đó. Ví dụ một thỏa thuận liên quan đến mô hình hóa hiện trạng 

yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) chỉ tập trung làm rõ các vấn đề về hiện trạng, đồng thời nếu 
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có các nội dung liên quan đến tài sản hiện hữu cần mô hình hóa vấn đề sẽ được yêu cầu 

với yêu cầu thông tin tài sản (AIR). 

− Mô hình thông tin tài sản (AIM) và mô hình thông tin dự án (PIM) là các mô hình 

thông tin đạt được với các quá trình của mô hình hóa thông tin công trình (BIM), các sản 

phẩm của quá trình mô hình hóa thông tin công trình. 

Hình 2 của ISO 19650-1:2018 và TCVN 14177-1: 2024 cũng cung cấp 3 cách phát triển 

thông tin xây dựng khác nhau tùy theo nhu cầu mỗi dự án 

− Cách 1: Phát triển dự án mà không cần quan tâm tới quản lý tài sản xây dựng theo 

lộ trình PIR-EIR-PIM. Đây cũng là một lựa chọn thực tế cần cân nhắc để phù hợp với bối 

cảnh của dự án, các quy định về vận hành quản lý về tài sản chưa có nên chưa thể xác lập 

được các yêu cầu thông tin với các nội dung này. Có thể bỏ qua để hướng tới mục đích của 

dự án, không bị tăng thủ tục và sự phức tạp trong quá trình triển khai dự án. Thực tế đây là 

con đường phát triển BIM của đa số các dự án của Việt Nam 

− Cách 2: Tập trung vào quản lý tài sản xây dựng không quan tâm tới các quá trình phát 

triển hình dự án theo lộ trình OIR-AIR-AIM. Lựa chọn này cũng có rất nhiều dự án thực hiện 

trên thế giới, đặc biệt với các công trình đã xây dựng xong hoặc quá trình hình thành phát triển 

dự án đang thực hiện theo các thông lệ cũ chưa thể có nguồn lực thực hiện BIM.  

− Cách 3: Một lô trình BIM toàn diện đầy đủ bao gồm OIR-AIR-EIR-PIM-AIM và PIR-

EIR-PIM-AIM, lộ trình này chia làm hai nhánh và hợp nhất ở điểm cuối cùng AIM. Lộ trình 

này đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn để đạt được một BIM toàn diện với hai thành quả cuối cùng 

là PIM và AIM. Đây cũng là điểm lưu ý để các dự án cân nhắc khả năng và bối cảnh nguồn 

lực của các bên tham gia, tránh một kỳ vọng BIM quá mức trong khi nguồn lực nội tại không 

đảm bảo và chưa sẵn sàng. Các dự án tại Việt Nam không nắm rõ vấn đề thường có những 

quyết định duy ý chí từ người đứng đầu ra quyết định, dẫn đến việc thiếu thực tế và bất khả 

thi khi triển khai 

6.1.1. Yêu cầu thông tin tổ chức (Orgranization information requirement, OIR) 

Yêu cầu thông tin tổ chức (OIR) xác lập các thông tin cần thiết mang tính định hướng 

ở cấp độ khái quát chung. Các nội dung thông tin yêu cầu trong yêu cầu thông tin tổ chức 

(OIR) khái quát chính  

− Chiến lược vận hành kinh doanh 

− Chiến lược quản lý tài sản 

− Kế hoạch danh mục đầu tư 

− Trách nhiệm pháp lý: hoặc 

− Các hoạch định chính sách 
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Việc làm rõ các nội dung OIR ngay từ đầu dự án, giúp các bên tham gia có được góc 

nhìn tổng thể, các kỳ vọng của các bên được làm rõ từ đó làm cơ sở để khai triển các 

bước tiếp theo khi thực hiện BIM. 

Ví dụ dưới đây là một bảng thiết lập chi tiết OIR cho nội dung chiến lược vận hành 

kinh doanh (dựa trên các hướng dẫn mẫu của University of Cambrige có điều chỉnh phù 

hợp với điều kiện Việt Nam) 

 

Mục tiêu 

 

Đối tượng 

Chính sách hoăc vấn đề ảnh 

hưởng 

Nội bộ tổ chức Quy định 

pháp luật 

 

Sử dụng năng 

lượng hiệu quả 

• Vị trí khối của công trình cần 

nghiên cứu 

• Cấu tạo các lớp vỏ và vật liệu 

bao che 

• Tính toán, mô phỏng hệ thống 

năng lượng tòa nhà 

 

Tham chiếu 

tiêu chuẩn xanh 

Lotus  

 

Quy chuẩn 

xây dựng 

QC09 

 

 

Tối ưu chi phí xây 

dựng 

• Kiểm soát khối lượng thiết kế 

theo gói thầu 

• Phân kỳ đầu tư 

• Tham vấn các nhà thầu về các 

công nghệ, biện pháp thi công 

Tiêu chuẩn 

quản lý xây 

dựng riêng của 

doanh nghiệp 

(phiên bản 

202x..) 

 

Nghị định 

15/2021 NĐ-

CP 

Áp dụng BIM trong 

thiết kế 

• Các bộ môn thiết kế Tham chiếu 

ISO 19650 

Quyết định 

258 QĐ-TTg 

 

6.1.2. Yêu cầu thông tin tài sản (Asset information requirement, AIR) 

Yêu cầu thông tin tài sản (AIR) xác lập các yêu cầu thông tin liên quan đến tài sản 

nhưng hướng đến các thỏa thuận (appointment) cụ thể khác với cấp độ tổng quát chung về 

tài sản được nêu trong yêu cầu thông tin tổ chức (OIR). Về mặt kỹ thuật yêu cầu thông tin 

tài sản (AIR) xác lập các yêu cầu cụ thể để giải quyết các nội dung về tài sản được nêu 

trong yêu cầu thông tin tổ chức (OIR). 

Ví dụ dưới đây là một bảng thông tin yêu cầu thông tin tài sản (AIR) được thiết lập làm 

rõ các yêu cầu thông tin về bảo trì công trình (dựa trên các hướng dẫn mẫu của University 

of Cambrige có điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam). 
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Hoạt 

động vận 

hành 

 

Quy định vận 

hành 

 

Thông tin yêu cầu 

(Information 

requirement) 

Công-te-nơ 

thông tin 

(information 

container 

(IC)) 

 

Ngoại 

lệ 

 

Tiêu chí 

chấp nhận 

 

 

Bảo trì 

chủ động 

• Quy trình bảo 

trì được phê 

duyệt 

• Các thiết bị 

được đăng kiểm 

định kỳ 

• Danh mục các 

thiết bị trong thời 

gian bảo hành 

• Hồ sơ hoàn 

công 

• Hồ sơ bàn 

giao đưa vào sử 

dụng 

• Asset indentifer 

(mã định danh tài 

sản) 

• Asset type (loại 
tài sản) 

• Description (mô 

tả) 

• Classification 

(hệ thống phân loại 

được áp dụng) 

• Installation date 

(ngày lắp đặt) 

• Warranty 

commencement 

date (Ngày bắt đầu 

bảo hành) 

Dưới định 

dạng là một 

bảng tính 

(.xlsx) được 

liên kết với 

mô hình BIM 

N/A 

(Không 

có ngoại 

lệ) 

Phải tuân 

thủ các tiêu 

chuẩn liên 

quan đến 

thiết bị, 

được nêu 

trong hồ sơ 

thiết kế,quy 

trình bảo trì 

và của nhà 

sản xuất 

(nếu có). 

Phản hồi 

sửa chữa 

• Quy trình bảo 

trì 

• Hướng dẫn sử 

dụng thiết bị 

của nhà sản 

xuất 

• Hồ sơ bàn giao 

đưa vào sử 

dụng 

• Installation date 

(Ngày lắp đặt) 

• Warranty date 

(Ngày bảo hành) 

• Manufacturer 

(Nhà sản 

xuất) 

Dưới định 

dạng là một 

bảng tính 

(.xlsx) được 

liên kết với 

mô hình BIM  

 

N/A 

(Không 

có ngoại 

lệ) 

Phải tuân 

thủ các tiêu 

chuẩn an 

toàn lao 

động và 

tuân thủ các 

quy trình lắp 

đặt thiết bị. 

6.1.3. Yêu cầu thông tin dự án (Project information requirement, PIR) 

Yêu cầu thông tin dự án (PIR) và yêu cầu thông tin tổ chức (OIR) ở thuộc nhóm yêu 

cầu tổng quát chung, xác định các chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển dự án. 

Yêu cầu thông tin dự án (PIR) hướng đến các chiến lược phát triển dự án, thể hiện các nhu 

cầu thông tin trong cả giai đoạn hình thành phát triển và giai đoạn khai thác sử dụng sử 

dụng. Yêu cầu thông tin dự án (PIR) cũng xác định các yêu cầu thông tin cho từng điểm 

quyết định quan trọng (key decision point) của bên đặt hàng (appointing party), mỗi một 

điểm quyết định này có thể tương ứng với một thỏa thuận thông tin (appointment) hoặc có 

thể hợp nhất nhiều điểm quyết định quan trọng trong một thoản thuận tùy theo nhu cầu của 

dự án. 
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Ví dụ dưới đây liệt kê các nội dung yêu cầu thông tin của PIR có thể như sau (dựa trên 

các hướng dẫn mẫu của University of Cambrige có điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt 

Nam) 

Phạm vi dự án (Project 

scope) 

Kế hoạch thực hiện 

(plan of work) 

Các yêu cầu thông tin cụ 

thể cho PIR 

Mục đích dự án (Project 

purpose) 

Các mốc thông tin quan 

trọng của dự án 

(information delivery 

milestones) 

Các gói công việc (work 

package) cần có theo các 

milestone (vd: thực hiện 

TKCS, TKBVTC, Mời thầu 

v..v) 

Mục tiêu dự án (Project 

goals) 

Các nội dung thông tin 

quan trọng tại các mốc 

thực hiện (milestone) 

Các vấn đề pháp lý cần 

đạt được 

Thông tin dự án (Project 

information) 

• Tên dự án (pháp lý & 

thương mại) 

• Tên chủ đầu tư (pháp 

lý) 

• Địa điểm xây dựng 

• Thông tin các bên tham 

gia dự án 

• Thông tin bước thực 

hiện của dự án 

• Thông tin các thủ tục 

dự án (phân kỳ đầu tư, kế 

hoạch gói thầu v…v) 

Bên thực hiện (hoặc cá 

nhân) chịu trách nhiệm 

hoàn thành các mốc 

chuyển giao (milestone) 

Cụ thể hóa các nội dung 

thông tin yêu cầu ví dụ 

như: 

• Suất đầu tư trên 1m2 

• Tổng mức đầu tư 

• Các chỉ tiêu quy hoạch 

phải tuân thủ 

• Các chỉ tiêu về diện 

tích thương mại cần đạt 

được 

• Các yêu cầu về vận 

hành khai thác khác  

 

 

Thông tin pháp lý (legal 

information) 

 Yêu cầu về định dạng cụ 

thể của các công-te-nơ 

thông tin (Information 

container) sẽ được cung 

cấp (xlsx, pdf, docx, ifc, 

bcf, rvt, pln v..v) 

  Các tiêu chí chấp thuận 

(được thẩm tra, thẩm định 

v.v) 
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6.1.4. Yêu cầu thông tin trao đổi (Exchange information requirement, EIR) 

Yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) làm rõ các yêu cầu thông tin để có thể thỏa mãn yêu 

cầu thông tin dự án (PIR). Trong thực tế yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) có thể được chia 

nhỏ làm nhiều phần, mỗi yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) tương ứng với một thỏa thuận 

(appointment), thiết lập các yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) này thuộc trách nhiệm của bên 

thực hiện chính (lead appointed party). Các tài liệu về yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) được 

thống nhất trong nhóm dự án (project team) có thể được mở rộng chi tiết hóa cho các nhóm 

chuyển giao/ nhóm thực hiện (delivery team) và nhóm triển khai (task team) tùy theo các 

nhu cầu quản lý thông tin của mỗi dự án hoặc mỗi thỏa thuận. 

Các nội dung chính yếu mà một yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) có thể tham khảo như 

dưới đây (dựa trên các hướng dẫn mẫu của University of Cambrige có điều chỉnh phù hợp 

với điều kiện Việt Nam): 

− Các nội dung yêu cầu thông tin 

+ Mục đích thông tin 

+ Thông tin thuộc phân vùng nào của kế hoạch thực hiện (plan of work) (thiết kế, thi 

công, khai thác sử dụng, v.v) 

+ Thông tin đáp ứng mốc thông tin nào trong yêu cầu thông tin dự án (PIR) 

+ Các yêu cầu bảo mật thông tin 

+ Các yêu cầu về phối hợp thông tin (trình tự ưu tiên các phối hợp va chạm trong dự án) 

+ Thông tin đáp ứng mô hình thông tin dự án (PIM) hay mô hình thông tin tài sản (AIM)  

+ Các chỉ tiêu năng suất (KPIs) cho quản lý thông tin (nếu có, tùy yêu cầu cụ thể của 

dự án, tại Việt Nam là chưa phổ biến) 

+ Các vấn đề an toan sinh mạng và quản lý rủi ro của thông tin (nếu có, tùy yêu cầu cụ 

thể của dự án, tại Việt Nam là chưa phổ biến) 

− Các tiêu chuẩn thông tin và phương pháp tạo lập thông tin 

− Các tiêu chuẩn thông tin sẽ được áp dụng 

+  Danh mục tiêu chuẩn áp dụng 

+ Quy ước định danh/nhận dạng thông tin (các quy tắc đặt tên công-te-nơ thông tin, hệ 

thống phân loại được áp dụng, các quy tắc nhận dạng trên môi trường dữ liệu chung (CDE) 

+ Các định dạng dữ liệu được chấp thuận (Ifc, bcf, pdf, rvt, pln, xlsx, doc v…v), các 

định dạng được chuyển giao tại cac mốc thông tin. 

+ Các giải pháp phần mềm (phần mềm tạo lập, khai thác, phối hợp BIM và các giải 

pháp công nghệ thông tin được áp dụng nếu có) 

+ Các yêu cầu về chất lượng mô hình thông tin (information model). Mô hình cần đáp 

ứng các yêu cầu chất lượng tối thiểu như thế nào ở từng khía cạnh cụ thể (ví dụ như nhất 

quán với bản vẽ, đầy đủ các trường thông tin tối thiểu trong các công-te-nơ thông tin, đáp 

ứng các tiêu chuẩn về định dạng dữ liệu như IFC4, IFC2x3, không vượt quá dung lượng 

được quy định tối đa v.v). 
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− Các phương pháp tạo lập thông tin và các thủ tục thực hiện 

+ Các chức năng quản lý thông tin (xác định các vai trò (appointed party, lead appointed 

party, appoiting party) quá trình thực hiện tuân thủ bộ TCVN 14177. 

+ Các quá trình phối hợp thông tin (Các thời điểm phối hơp theo các mốc của dự án. 

Các kỳ vọng đạt được trong quá trình phối hợp) 

+ Các quy ước làm việc trên CDE (các nguyên tắc trao đổi, các vùng thông tin quy ước 

và các trách nhiệm quản lý) 

+  Các tần suất trao đổi thông tin (làm rõ các dịnh kỳ trao đổi thông tin trong quá trình 

thực hiện, vd chia sẻ mô hình thông tin theo tuần trước các cuộc họp giao ban dự án) 

+  Huy động thực hiện (làm rõ các yêu cầu về sư sẵn sàng thực hiện công việc, yêu 

cầu phần mềm, kỹ năng của nhóm chuyển giao (delivery team) 

+  Đào tạo (làm rõ các kế hoạch đào tạo (nếu có) chung hoặc riêng cho các nhóm triển 

khai (task team), cung cấp tài liệu đào tạo cụ thể) 

+  Các yêu cầu về thông tin kế thừa và tài nguyên dùng chung (làm rõ nguồn tham 

chiếu và vị trí lưu trữ của các tài nguyên dung chung, các family, block hoặc các các dữ liệu 

tài nguyên riêng của các phần mềm được phép sử dụng). 

+  Nắm bắt các thông tin tài sản xây dựng hiện trạng (làm rõ các dữ liệu hiện trạng như 

bản đạc hiện trạng, hồ sơ hoàn công các công trình hiện trạng có trong dự án, hay các 

phương pháp khảo sát đo đạc hiện trạng mới như quét laser 3D hiện trạng) 

+  Cấu trúc phân chia các IC (information container) (làm rõ cấu trúc phân chia các IC 

khi thực hiện, ví dụ như: có bao nhiêu IC kiến trúc, kế cấu, cơ điện, chúng được liên kết có 

tính phả hệ với nhau như thế nào). 

+  Các bài học kinh nghiệm (quy định cụ thể về thời điểm và các nguyên tắc đánh giá 

rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện). 

6.1.5. Mô hình thông tin dự án (Project information model, PIM)  

Mô hình thông tin dự án (PIM) là một đích đến quan trọng của quá trình trưởng thành 

(phát triển) thông tin khi thực hiện BIM. Trong thực tế đa số các dự án thực hiện tại Việt 

Nam thường chỉ đáp ứng PIM và nằm trong phạm vi phát triển thiết kế với BIM. Có thể hiểu 

PIM là kết quả đạt được của một quá trình BIM 

Yêu cầu về thông tin dự án (PIR) cung cấp mô tả về thông tin, sản phẩm của dự án, 

nêu rõ mục tiêu, mục đích và các khung thời gian liên quan của dự án 

Yêu cầu về thông tin dự án (PIR) cần phải đáp ứng các yêu cầu về vòng đời của dự 

án, bao gồm cả quy trình quản lý dự án và quản lý tài sản. 

Khi xây dựng yêu cầu thông tin dự án (PIR), bên đặt hàng cần lưu ý: 

− Phạm vi dự án 

− Ứng dụng BIM, nội dung áp dụng BIM 

− Kế hoạch làm việc của dự án 
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− Lộ trình và quy trình hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất/hồ sơ đấu thầu 

− Các mốc chuyển giao và thời điểm quyết định quan trọng của bên đặt hàng 

− Quyết định của bên đặt hàng, khách hàng và các yêu cầu phản hồi 

− Yêu cầu thông tin dự án (PIR) phải dành riêng cho dự án và giai đoạn và được chuẩn 

bị dựa trên từng thời điểm quyết định quan trọng của bên đặt hàng. PIR cũng có thể bao 

gồm các nội dung bao gồm: 

− Các chỉ số/dữ liệu hoạt động chính của tổ chức 

− Bản tóm tắt về yêu cầu chiến lược 

− Nhu cầu của việc kinh doanh (Ví dụ: Lợi tức đầu tư (ROI) của dự án) 

− Các nhiệm vụ cụ thể của dự án theo yêu cầu của bên đặt hàng 

− Xác định các bên liên quan của dự án 

− Yêu cầu thông tin dự án (PIR) có thể tồn tại dưới dạng một tài liệu riêng biệt hoặc có 

thể được đính kèm với tài liệu tóm tắt của bên đặt hàng hoặc yêu cầu thông tin trao đổi 

(EIR). Cần lưu ý bậc PIR, tức là PIR của bên nhận việc chính phải được tạo ra để đáp ứng 

các yêu cầu của họ và tăng cường hoặc thay thế bên đặt hàng trong yêu cầu thông tin dự 

án (PIR) của bên thực hiện chính/nhà thầu chính 

6.1.6. Mô hình thông tin tài sản (Asset information model, AIM) 

Mô hình thông tin tài sản (AIM) là một đích đến quan trọng của quá trình trưởng thành 

(phát triển) thông tin khi thực hiện BIM. Tại Việt Nam, việc hình thành AIM là chưa nhiều, 

các vấn đề liên quan tới AIM thường bị phân mảnh trong các dự án xây dựng. Việc chưa 

nhận diện đúng các vấn đề của AIM cũng khá phổ biến, các yêu cầu quy định về quản lý 

vận hành, quản lý tài sản cần được hợp nhất trong quá trình thực hiện BIM không được 

xem xét. Với mỗi dự án khác nhau có thể có những yêu cầu và mức độ quan tâm khác nhau 

với các tài sản xây dựng tuy nhiên các nội dung này cần được làm rõ cụ thể, các nhầm lẫn 

chủ yếu đến từ việc yêu cầu một mô hình BIM được phát triển từ thiết kế hoặc thi công 

(PIM) đáp ứng đầy đủ các nội dung của vận hành, khai thác (AIM). 

6.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro trong quá trình quản lý thông tin 

6.2.1. Chu trình chuyển giao thông tin và mối quan hệ với các hệ thống tiêu chuẩn ISO  

Hình 3 trong ISO 19650-1:2018 và trong TCVN 14177-1:2024 làm rõ chu trình quản lý thông 

tin trong suốt vòng đời của một tài sản xây dựng, đồng thời làm rõ các mối quan hệ của bộ 

tiêu chuẩn ISO 19650 với các hệ thống tiêu chuẩn quản lý dự án, quản lý tài sản (ISO 

5500&ISO 21500) và sự phù hợp với tiêu chuẩn quản lý tổ chức (ISO 9001) 
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Chú thích: 

AIM Mô hình thông tin tài sản 

PIM Mô hình thông tin dự án 

A 
Bắt đầu giai đoạn chuyển giao – Chuyển thông tin liên quan từ AIM sang 

PIM 

B Cải tiến phát triển mô hình ý tưởng thành mô hình xây dựng ảo 

C 
Kết thúc giai đoạn chuyển giao – Chuyển thông tin liên quan từ PIM sang 

AIM 

Hình 9. Diễn giải hình 3 của tiêu chuẩn TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 

19650-1:2018) về mối quan hệ của bộ tiêu chuẩn TCVN 14177 với các tiêu chuẩn ISO 

khác và làm rõ chu trình thông tin trong vòng đời của một tài sản xây dựng 

6.2.2. Nguyên tắc chung 

Hình 4 trong TCVN 14177-1:2024 dựa trên ISO 19650-1:2018 làm rõ nguyên tắc căn 

bản trong quản lý thông tin. Theo yêu cầu thông tin, lập kế hoạch tạo lập (cung cấp) thông 

tin, cách thức thực hiện sau đó hình thành (chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin), 

chuyển đến cổng phê duyệt xác thực sự “tin cậy” của thông tin. Nếu thông tin được đảm 

bảo tính “tin cậy” sẽ được chuyển giao/phân phối/cung cấp, công bố, nếu không đảm bảo 

quay lại vòng lặp phản hồi để bắt đầu lại quá trình. 
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Hình 10. Diễn giải hình 4 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về làm rõ các nguyên tắc để thông tin đảm bảo tính "tin cậy" 

 

Các thông tin yêu cầu phải làm rõ, thuộc trách nhiệm của bên đặt hàng (appointing 

party). Việc lập kết hoạch, trả lời phản hồi các yêu cầu thông tin (IR) và làm rõ các phương 

pháp để đáp ứng các yêu cầu thông tin (IR) này. Sau khi nhận được, chúng thuộc trách 

nhiệm của bên thực hiện chính (lead appoited party).  

Quá trình hình thành tài sản xây dựng trải qua nhiều bước (các bước pháp lý bắt buộc, 

và các bước là yêu cầu riêng của dự án), một dự án sẽ có nhiều thỏa thuận (appointment). 

Trong các bước thực hiện sẽ có nhiều thỏa thuận thông tin, để đáp ứng các mục tiêu cụ thể 

tại các bước. Hình 5 trong TCVN 14177-1:2024 minh họa tính tổng quan cho các thỏa thuận. 
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Hình 11. Diễn giải hình 5 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về minh họa các các quá trình con trong tổng thể chung, mỗi quá trình con 

nên có một thỏa thuận ương ứng 

 

6.2.3. Nguyên tắc chuyển giao thông tin của nhóm chuyển giao (delivery team) cho 

việc ra các quyết định quan trọng của bên đặt hàng 

Việc ra quyết định tại các bước (stage) của dự án với các chủ đâu tư/chủ sở hữu 

hoặc đơn vị vận hành là rất quan trọng. Các quyết định tại các bước này cần phải dựa trên 

“cơ sở thông tin đáng tin cậy”, nguyên tắc chung được diễn giải trong hình 6 của TCVN 

14177-1:2024 và ISO 19650-1:2018. Nguyên tắc căn bản thông tin tạo lập từ bên thực hiện 

hoặc nhiều bên thực hiện được chuyển giao cho bên thực hiện chính đánh giá xác thực sau 

đó cung cấp tới bên đặt hàng. Việc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin thông tin đáp 

ứng các yêu cầu theo từng bước, các bước thực hiện bao gồm các bước quy định riêng 

của dự án và các bước bắt buộc quan trọng phải có theo quy định pháp luật. Các xác thực 

thông tin có thể nhiều lần để đảm bảo tính “tin cậy” đúng yêu cầu đồng thời đáp ứng quản 

lý rủi ro trong quá trình cung cấp thông tin. Nguyên tắc căn bản thông tin không được chuyển 

giao/phân phối/cung cấp thông tin trực tiếp từ bên thực hiện (appointed party) sang bên đặt 

hàng (appoiting party) mà bắt buộc phải được xử lý qua bên thực hiện chính (lead appointed 

party), để đảm bảo thông tin đáp ứng đúng các yêu cầu trong thỏa thuận (appointment) và 

là cơ sở đáng tin cậy ra quyết định quan trọng (key decision) tại bước thực hiện của dự án. 
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Hình 12. Diễn giải hình 6 trong TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về nguyên tắc quản lý quá trình tạo lập và chuyển giao/phân phối/cung cấp 

thông tin, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các bên khi quản lý thông tin 

6.2.4. Nguyên tắc xác minh, xác thực thông tin tại một bước của dự án 

Để thông tin được đảm bảo tính “tin cậy” là cơ sở để ra quyết định tại các bước của 

dự án, xác minh và xác thực thông tin là một quá trình quan trọng. Hình 7 trong TCVN 

14177-1 làm rõ nguyên tắc xác minh thông tin giữa bên đặt hàng và bên thực hiện chính tại 

một bước bất kỳ của dự án. Bên thực hiện chính có vai trò quan trọng trong việc xác thực 

thông tin được tạo lập bởi bên thực hiện, đây là vai trò trung gian đảm bảo thông tin được 

thực hiện đáp ứng các yêu cầu thông tin. Tại một bước thực hiện việc xác minh, xác thực 

thông tin được thực hiện khi bắt đầu thực hiện bước đó và khi kết thúc bước thực hiện đó. 
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Chú thích: “n” là thứ tự của bước, tùy theo quy định pháp lý và yêu cầu của dự án, số 

bước dự án sẽ được xác định  

Hình 13. Diễn giải hình 6 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về nguyên tắc xác thực thông tin giữa bên đặt hàng và bên thực hiện chính tại 

mỗi bước, cần đánh giá bước đã hoàn tthành trước khi thực hiện bước tiếp theo 

6.2.5. Thông tin chuyên giao từ nhóm thực hiện đóng góp vào mô hình thông tin dự 

án (PIM) hoặc Mô hình thông tin tài sản (AIM) 

Thông tin chuyển giao tới bên đặt hàng ngoài việc ra quyết định thực hiện dự án cũng 

đồng thời cũng hình thành mô hình thông tin dự án (PIM) hoặc mô hình thông tin tài sản 

(AIM). Hình 8 trong TCVN 14177-1: 2024 và ISO 19650-1:2018 khái quát hóa cách thông 

tin được chuyển giao từ các nhóm triển khai (task teams) và nhóm chuyển giao (delivery 

teams) tuân thủ theo các thỏa thuận (appointments) đóng góp vào mô hình thông tin dự án 

(PIM) hoặc mô hình thông tin tài sản (AIM). Các bên thực hiện được xác định cùng với các 

thỏa thuận (appointments) được căn cứ theo lộ trình lựa chọn thầu của dự án, các bên thực 

hiện có thể có thể phân tách nhỏ (thành các thầu phụ) để tạo lập thông tin theo lĩnh vực 

được chuyên môn hóa. Bên thực hiện chính có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần các 

yêu cầu thông tin nhận được từ bên đặt hàng đồng thời có thể bổ sung thêm các yêu cầu 

thông tin riêng cho nhóm triển khai (task team). Việc xác thực sự phù hợp với thông tin với 

yêu cầu thông tin tài sản (AIR) và yêu cầu thông tin trao đổi (EIR) sẽ được làm rõ trong các 

kế hoạch chuyển giao của bên thực hiện chính trong các thỏa thuận (appointments). 
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Hình 14. Diễn giải hình 8 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

1:2018) về khái quát nguyên tắc hình thành thông tin bởi nhóm chuyển giao 

Để làm rõ các loại vai trò và các loại nhóm khi triển khai BIM có thể tổng hợp lại như 

sau: 

Các loại vai trò (Type of actor) Các loại nhóm (Type of team) 

 

1 

 

Bên đặt hàng 
(Appoiting party) 

Tổ chức dẫn dắt quản lý 
dự án hoặc tài sản. Trong 
một dự án có thể là chủ 
đầu tư, cũng có thể là chủ 
sở hữu tài sản 

 

1 

 

Nhóm dự án 
(Project team) 

 

Bên đặt hàng và tất cả 
các nhóm chuyển giao.  

 

2 

 

Bên thực hiện 
chính (Lead 
Appointed party) 

 

Bên chịu trách nhiều điều 
phối thông tin trao đổi, 
giữa nhóm triển khai 
hoặc nhóm triển khai với 
bên đặt hàng 

 

2 

 

Nhóm chuyển 
giao (Delivery 
team) 

Nhóm hình thành bởi 
một bên thực hiện chính 
và các nhóm triển khai 
của họ, ví dụ như một 
nhà thầu chính và nhà 
thầu phụ và nhà cung 
cấp của họ 

 

3 

 

Bên thực hiện 
(Appointed party) 

Bất cứ ai tạo ra thông tin 
về dự án, ví dụ như một 
nhà thầu, nhà thầu phụ, 
nhà cung cấp, tư vấn…. 

 

3 

 

Nhóm triển khai 
(Task team) 

Một người hoặc một 
nhóm người thực hiện 
một nhiệm vụ cụ thể, ví 
dụ như nhóm thiết kế, 
kiến trúc, kết cấu, ME… 
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Hình 9 trong TCVN 14177-1 tổng hợp nguyên tắc chuyển giao/phân phối/cung cấp 

thông tin cho dự án và tài sản từ các nhóm chuyển giao/ nhóm thực hiện (delivery team).  

Hình 15. Diễn giải hình 9 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 

19650-1:2018) về tổng hợp nguyên tắc hình thành thông tin “tin cậy” cho PIM và 

AIM, đồng thời hỗ trợ việc ra quyết định tại các thời điểm quan trọng của dự án 

6.3. Nguyên tắc chung cho môi trường dữ liệu chung (CDE) 

Môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) là yếu tố quan trọng khi thực hiện dự án theo 

BIM. Thiết lập CDE cần có những nguyên tắc xác định cơ bản để tạo nguyên tắc chung cho 

các bên tham gia dự án. Trong thực tế, một dự án có thể có nhiều CDE với đáp ứng các 

nhu cầu của các nhóm chuyển giao (delivery team) và nhóm triển khai (task team) khác 
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nhau. Tuy nhiên, các CDE này phải đảm bảo tính nhất quán trong dự án và một dự án sẽ 

luôn có một CDE (chung) thống nhất ở cấp độ trên cùng. 

Một CDE luôn được chia ra làm 4 vùng dữ liệu như sau: 

− Work in progress (WIP) (Nơi chứa các dữ liệu đang thực hiện, công việc đang trong 

tiến trình thực hiện thuộc quyền quản lý của các nhóm triển khai, có thể có rất nhiều khu 

vực WIP tương ứng với các nhóm triển khai khác nhau) 

− Shared (Nơi chứa các dữ liệu được chia sẽ giữa các bên, khu vực này được quản lý 

bởi bên đặt hàng hoặc được ủy quyền quản lý cho bên thực hiện chính) 

− Published (Nơi chứa các dữ liệu được công bố chính thức cho thiết kế, thi công, xây 

dựng hoặc quản lý tài sản, khu vực này được quản lý bới bên đặt hàng hoặc được ủy quyền 

quản lý cho bên thực hiện chính) 

− Archive (Nơi chứa các dữ liệu được ghi chép làm rõ lịch sử quá trình hình thành 

thông tin, tùy theo nhu cầu của dự án và nhu cầu của các bên tham gia khu vực này có thể 

được cấu trúc riêng cho phù hợp) 

Nguyên tắc được thể hiện trong hình 10 của TCVN 14177-1 được dựa trên ISO 19650-

1:2018 

 

Hình 16. Diễn giải hình 10 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 

19650-1:2018) về khái quát nguyên tắc cơ bản của môi trường dữ liệu chung 

Với minh họa của môi trường dữ liệu chung trong hình 10 có thể thấy đường đi của 

dữ liệu sẽ được đi từ WIP chuyển sang “shared” (phù hợp chia sẻ giữa các bên, đáp ứng 
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việc xem xét, kiểm tra và phê duyệt) tiếp tục chuyển sang “published” (công bố toàn dự án). 

Thông tin được hình thành và tạo lập theo các nguyên tắc ở các phần trên, chuyển hóa 

thành dữ liệu và được đặt ở các vùng khác nhau trên CDE cho các mục đích cụ thể. Điểm 

lưu ý quan trọng là hướng đi từ “published” (công bố) sang “archive” (lưu trữ) là không có 

định hướng bắt buộc, “archive” có thể đứng độc lập tùy theo nhu cầu của dự án. Trong thực 

tế, vùng “archive” có thể sử dụng như một vùng an toàn dữ liệu, các dữ liệu có giá trị pháp 

lý cuối cùng tại mỗi bước (stage) có thể được lưu trữ tại đây, hoặc quá trình phát triển dự 

án có thể lưu vết theo định kỳ (backup) để đảm bảo an toàn dữ liệu có thể được đặt tại đây. 

Quá trình thực hiện BIM sẽ hình thành tài sản số là các dữ liệu, trải qua các bước thực 

hiện sẽ đạt được các dữ liệu (tài sản) nhất định, dự án có thể quy ước yêu cầu đưa các dữ 

liệu này vào vùng Archive, nhà nước cũng có thể ra các chế tài pháp luật để thu các dữ liệu 

pháp lý bắt buộc trong vùng này. Ví dụ tất cả các dữ liệu thiết kế cơ sở cuối cùng đã được 

phê duyệt, chứng thực số sẽ phải nằm trong vùng “archive”, nhà nước có thể kiểm tra hoặc 

yêu cầu nộp vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Các dữ liệu được công bố chính thức trong dự án 

như các văn bản thẩm tra, thẩm định, dữ liệu BIM cùng các dữ liệu bản vẽ, thuyết minh, chỉ 

dẫn kỹ thuật như truyền thống cũng có thể được tìm thấy trong Publised tương ứng với các 

bước thực hiện, để làm cơ sở pháp lý để thực hiện các công việc của dự án đồng thời co 

thể kiểm tra, kiểm toán toàn dự án khi cần. 

6.4. Tổng hợp cho quá trình quản lý thông tin 

Toàn bộ quá trình quản lý thông tin, hình thành thông tin mô hình thông tin dự án (PIM) 

và mô hình thông tin tài sản (AIM), thành phần của các dữ liệu của PIM & AIM và mối quan 

hệ giữa các bên tham gia với các điểm quyết định được làm rõ trong hình 11 của TCVN 

14177-1:2024 được dựa trên ISO 19650-1:2018. 

Các vấn đề quan trọng trong hình 11 đươc làm rõ như sau: 

− BIM = PIM +AIM 

−  PIM và AIM bao gồm 03 loại thông tin quan trọng bao gồm tài liệu, thông tin chữ và 

số và thông tin hình học 

− Có nhiều thời điểm quyết định (decision points) trong quá trình thực hiện BIM, được 

phân cấp phù hợp với các bên tham gia dự án và phù hợp với các bước (stage) của dự án. 

Các điểm quyết định liên quan đến cơ quan có thẩm quyền sẽ là các điểm bắt buộc theo 

luật pháp địa phương. 

− Môi trường trao đổi dữ liệu chung CDE sẽ bao gồm cả PIM và AIM 

− Quá trình quản lý thông tin là một chu trình đi hết vòng đời của dự án 
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Hình 17. Diễn giải hình 11 của Diễn giải hình 10 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn 

cứ theo ISO 19650-1:2018) về tổng hợp quá trình quản lý thông tin, chuyển giao thông 

tin thông qua trao đổi thông tin để hỗ trợ các quyết định quan trọng của bên đặt hàng 
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7. Diễn giải phần phụ lục TCVN 14177-1:2024 

Phụ lục của TCVN 14177-1:2024 và ISO 19650-1:2018 tập trung hướng dẫn nguyên 

tắc liên kết và phân chia cấu trúc các công-te-nơ thông tin (information container-IC) trong 

quá trình thực hiện BIM. 

Việc chia tách cấu trúc các IC có tổ chức và có chiến lược thực hiện rõ ràng sẽ là tiền đề 

quan trọng cho việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, và giúp quá trình quản lý khai thác 

thông tin được thuận lợi. Hình A.1 của phụ lục minh họa các cấu trúc chia tách va liên hợp IC 

điển hình trong một công trình dân dụng, các IC được phân tách theo bộ môn thiết kế 

 

 

Chú thích: 

1 Kiến trúc;              4      Điện; 

2 Kết cấu;    5      Nước. 

3 Nước.khí; 

 

Hình 18. Diễn giải minh họa hình A.1 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ 

theo ISO 19650-1:2018) chia tách công-te-nơ thông tin theo các bộ môn thiết kế 

Trong thực tế triển khai việc rất cần chia tách các IC để các nhóm triển khai có thể làm 

việc đồng thời không ảnh hưởng tới công việc của nhau. Việc liên hợp hợp nhất các IC lại 

chỉ thực hiện khi phối hợp, đánh giá xem xét mô hình để chuyển giao/cung cấp/phân phối 

thông tin cho các quyết định của dự án. Hình A.2 và hình A.3 trong TCVN 14177-1:2024 

minh họa cho nguyên tắc chia tách IC để làm việc đồng thời, và chia tách IC để đảm bảo 

an ninh an toàn thông tin. 
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Hình 19. Diễn giải minh họa hình A.2 của của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ 

theo ISO 19650-1:2018) về chia tách công-te-nơ thông tin đáp ứng làm việc đồng 

thời của các bộ môn khi thực hiện các quá trình của BIM 

 

 

Hình 20. Diễn giải minh họa hình A.3 của TCVN 14177-1:2024 (biên soạn căn cứ 

theo ISO 19650-1:2018) về chia tách công-te-nơ thông tin đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin cho dự án 
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8. Hướng dẫn thực hiện TCVN 14177-2:2024 

8.1. Các nội dung quan trọng trong TCVN 14177-2:2024 

Các nguyên tắc và khái niệm cơ bản được quy định trong TCVN 14177-1 sẽ được 

phát triển tiếp trong TCVN 14177-2 và phần này tập trung vào các quá trình BIM tại giai 

đoạn chuyển giao tài sản. Phần 2 đề xuất các quá trình tiêu chuẩn các bước (stage) cần 

thiết để một dự án triển khai BIM thành công. Mối quan hệ của các bên tham gia và các 

nhóm làm việc được phân loại tại phần 1 được chi tiết hóa trong phần 2. Các bước thực 

hiện được chia làm 8 bước đi kèm với việc làm rõ các hoạt động thực hiện. Các bước được 

phân tách thành hai nhóm, nhóm phù hợp với cấp độ dự án (project) (bước 1 và bước 8) 

và nhóm phù hợp với cấp độ của thỏa thuận (appointment) (bước 2,3,4,5,6,7). Dự án có 

thể có nhiều thỏa thuận tương ứng với các bên thực hiện chính khác nhau, khái quát các 

bước có thể tham chiếu minh họa bảng 2 của tài liệu (ISO 19650 Guidance 2: Delivery 

phase (tài liệu hướng dẫn của UK)) 

Hình 21. Diễn giải các bước và phân loại khái quát các bước theo các nhóm vấn đề 

khác nhau 

(Nguồn: ISO 19650 Guidance 2: Delivery phase) 

Các mối quan hệ giữa các bên đặt hàng (appointing party), bên thực hiện chính (lead 

appointed party), bên thực hiện (appointed party) cùng với các nhóm dự án (project team), 

nhóm chuyển giao (delivery team) và nhóm triển khai (task team) được khái quát hóa trong 

hình 2 của TCVN 14177-2 và ISO 19560-2:2018. Hình này làm rõ tính linh hoạt biến đổi tùy 

bối cảnh dự án mà các vai trò tham gia được thiết lập, các vai trò này được đặt trên quan 

điểm thực hiện BIM. Các bối cảnh trao đổi thông tin khác nhau trong các thỏa thuận của 

từng dự án cụ thể cần được thiết lập các vai trò này, lưu ý là các vai trò này không thay thế 
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các vai trò đã được xác lập theo thông lệ thực hiện dự án xây dựng, chúng chỉ hỗ trợ làm 

rõ những vấn dề liên quan tới thông tin trong dự án. 

 

 

Chú thích  

A Bên đặt hàng 

B Bên thực hiện chính 

C Bên thực hiện 

… Linh hoạt thay đổi số lượng các bên tham gia 

1 Nhóm dự án 

2 Nhóm chuyển giao/phân phối 

3 Nhóm triển khai 

 Các yêu cầu thông tin và trao đổi thông tin 

 Phối hợp thông tin 

 

Hình 22. Diễn giải hình 2 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 

19650-2:2018) về mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án 
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8.2. Các thuật ngữ BIM được xác lập trong TCVN 14177-2 

8.2.1. Các thuật ngữ liên quan đến tài sản và dự án 

Nhóm dự án (Project team) (Điều 3.1.2.1, TCVN 14177-2:2024) 

Bên đặt hàng và tất cả các nhóm chuyển giao (delivery teams) 

Diễn giải và làm rõ: 

Nhóm dự án trên thực tế bao gồm các nhóm và các bên tham gia trực tiếp vào quá 

trình hình thành tạo lập dự án, đóng góm vào quá trình phát triển thông tin cho dự án. 

Kế hoạch công việc (Plan of work) (Điều 3.1.2.2, TCVN 14177-2:2024) 

Tài liệu mô tả chi tiết các nhiệm vụ chính, nhân lực trong các giai đoạn thiết kế, thi công và 

bảo trì của một dự án  

Chú thích: Kế hoạch công việc có thể bao gồm các giai đoạn phá dỡ và tái sử dụng của một 

dự án. 

(Nguồn ISO 6707-2:2017, 3.2.19 (tham chiếu tương đương dự thảo tiêu chuẩn TCVN 9254-

2) – Các thuật ngữ thay thế “Kế hoạch dàn dựng (staging plan), kế hoạch (plan), US” và “Kế 

hoạch dự án, US” được xóa bỏ; Chú thích 1 được thêm vào) 

Diễn giải và làm rõ: 

Như đã giải thích thuật ngữ này tại mục 2.2.2 của tài liệu này, kế hoạch công việc (plan 

of work) xác định pháp lý hóa các bước (stages) trưởng thành của một dự án xây dựng theo 

vòng đời (life cycle) tại các thị trường xây dựng như Vương quốc Anh (UK) và Hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ (USA). Nội dung quan trọng và các yêu cầu có thể khác nhau ở các thị trường 

tuy nhiên nhìn chung một kế hoạch công việc (plan of work) đều được phân chia để hướng 

tới các khung thời gian chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, bàn giao đưa vào sử dụng và vận 

hành dự án. Các yếu tố pháp lý được quy định trong kế hoạch công việc (plan of work) tại 

các thị trường quốc tế, giúp cho việc quản lý chất lượng công trình được tốt hơn. Ở Việt 

Nam, nghị định quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý dự án đầu tư xây dựng có thể 

hiểu là văn bản pháp lý xác định kế hoạch công việc (plan of work) của Việt Nam. Các chiến 

lược thực hiện BIM cần phải tương thích và phù hợp pháp lý với Kế hoạch công việc (plan 

of work) của dự án. 

8.2.2. Các thuật ngữ liên quan đến quản lý thông tin 

Kế hoạch thực hiện BIM (BIM execution plan - BEP) (Điều 3.1.3.1, TCVN 14177-2:2024) 

Kế hoạch giải thích các khía cạnh quản lý thông tin theo thỏa thuận sẽ được nhóm chuyển 

giao thực hiện 

Chú thích: Kế hoạch thực hiện BIM trong hồ sơ đề xuất cần tập trung vào phương pháp tiếp 

cận được đề xuất của nhóm chuyển giao đối với quản lý thông tin, năng lực và khả năng 

của họ để quản lý thông tin. 
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Diễn giải và làm rõ: 

Việc lên kế hoạch thực hiện BIM là hết sức cần thiết để quản lý thông tin, vấn đề không 

chỉ lên kế hoạch như thế nào cho hợp lý mà còn cả việc kiểm soát kế hoạch trong quá trình 

triển khai. Bộ tiêu chuẩn ISO 19650 và TCVN 14177 đề xuất thuật ngữ thỏa thuận 

(appointment) đi kèm với với nó là thuật ngữ kế hoạch thực hiện (BIM execution plan-BEP). 

Mỗi một Thỏa thuận sẽ có một BEP tương ứng, đây là điểm lưu ý quan trọng so với giai 

đoạn trước đây khi chưa có ISO 19650, trước đây có thể mỗi dự án chỉ có một Kế hoạch 

thực hiện BIM chung toàn dự án, không chia tách thành nhiều BEP. Khi tạo lập BEP cho 

mỗi thỏa thuận thường được chia làm hai giai đoạn trước thỏa thuận (pre-BEP) và sau thỏa 

thuận (post-BEP). Trong TCVN 14177-2:2024 hướng dẫn các kỹ thuật cần thiết để thiết lập 

cho cả hai giai đoạn này, cơ bản thì đó là cách làm rõ vấn đề để các bên tham gia hiểu vấn 

đề giống nhau giảm thiểu các sai lệch và bất đối xứng thông tin, trước khi huy động tạo lập 

thông tin cho dự án hướng tới PIM và AIM. 

Mốc chuyển giao thông tin (Information delivery milestone) (Điều 3.1.3.2, TCVN 14177-2:2024) 

Sự kiện được đưa vào lịch trình cho việc trao đổi thông tin được xác định trước  

Diễn giải và làm rõ: 

Trong quá trình thực hiện BIM, các mốc chuyển giao thông tin cần được xác lập, các mốc 

trao đổi thông tin thông thường sẽ bao gồm cả các mốc tiến độ thực hiện của dự án. Các mốc 

dự án (project milestones) có thể được xác lập các yêu cầu về chuyển giao thông tin trong thực 

tế. 

Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (Masterinformation delivery plan-MIDP) 

(Điều 3.1.3.3, TCVN 14177-2:2024) 

Kế hoạch kết hợp tất cả các kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ  

Chú thích: Thuật ngữ “chuyển giao”, “phân phối”, “cung cấp” là cách gọi trong từng bối cảnh 

cụ thể 

 Diễn giải và làm rõ: 

Trong quá trình tạo lập thông tin các nhóm triển khai (task teams) sẽ lên các kế hoạch 

chuyển giao thông tin nhiệm vụ (task information delivery plan) cho từng thỏa thuận 

(appointment). Việc kết hợp các kế hoạch công việc phân phối thông tin ở nhiều nhóm triển 

khai khác nhau sẽ hình thành MIDP, trong một MIDP cần làm rõ các mốc chuyển giao thông 

tin cùng các yêu cầu thông tin cần thiết, đi kèm định dạng, chất lượng các công-te-nơ thông 

tin (IC) được cung cấp. 

Kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (Task information delivery plan-TIDP) (Điều 

3.1.3.4, TCVN 14177-2:2024) 

Lịch trình và thời gian phân phối các công-te-nơ thông tin cho từng nhóm triển khai cụ thể 
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Diễn giải và làm rõ: 

Các nhóm triển khai (task team) cần lên các kế hoạch công việc cụ thể để khởi tạo 

các công-te-nơ thông tin. Các công-te-nơ thông tin cần được cung cấp đúng thời điểm theo 

các mốc chuyển giao thông tin (information delivery milestone) được hoạch định theo kế 

hoạch. TIDP sẽ gắn với các nhóm triển khai (task team), các nhóm này có trách nhiệm đệ 

trình các TIDP để bên thực hiện chính (lead appointed party) tổng hợp thành MIDP đệ trình 

bên đặt hàng (appointing party) xem xét phê duyệt trước khi thực hiện. 

8.3. Mối quan hệ và sự phối hợp giữa các bên khi thực hiện BIM 

Quá trình thực hiện BIM diễn ra các hoạt động tương tác giữa bên đặt hàng (appointing 

party), bên thực hiện chính (lead appointed party) và bên thực hiện (appointed party) để giải 

quyết từng thỏa thuận (appointment) được xác lập trong dự án. Chính vì vậy cần làm rõ mối 

quan hệ ba bên này theo các tình huống cụ thể, để có thể phối hợp với nhau tốt hơn, đảm 

bảo tính “tin cậy của thông tin” trong việc quản lý thông tin toàn dự án. 

Dựa theo tài liệu hướng dẫn của Vương quốc Anh (ISO 19650 Guidance 2: Delivery 

phase) có thể thấy các vai trò và các mối quan hệ này được người Anh giải thích rất rõ ràng. 

• Bên đặt hàng (appointing party) trong thực tế có thể là chủ đầu tư (client) hoặc bên 

thực hiện chính thay mặt cho chủ đầu tư. Vai trò này có thể hiểu chính là các ban quản lý 

dự án được chủ đầu tư thành lập hoặc các công ty, tổ chức quản lý dự án được chủ đầu tư 

thuê trong bối cảnh xây dựng thường thấy tại Việt Nam. Bên đặt hàng được đặt ở cấp độ 

chung cho việc quản lý dự án, đưa ra các quyết định thực hiện, phê dyệt, điều chỉnh, định 

hướng thực hiện hay tạm dừng trên cơ sở thông tin tin cậy được chuyển giao/cung cấp/phân 

phối bởi bên thực hiện chính (lead appointed pary). 

• Bên thực hiện chính (lead appointed party) là bên được chỉ định/lựa chọn bởi chủ 

đầu tư. Vai trò này cần được thiết lập khi thực hiện một thỏa thuận. Bên thực hiện chính có 

thể được kết hợp từ nhiều bên tham gia khác nhau trong dự án thực tế. Trong thực tế một 

dự án chủ đầu tư có thể thuê các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ quản lý BIM cho 

dự án, BIM manager (quản lý BIM) của dự án sẽ đứng ở vai trò này. Vai trò này là trạm trung 

chuyển bộ lọc thông tin, đảm bảo tính kỹ thuật và chuẩn xác của thông tin tuân thủ theo các 

yêu cầu thông tin (IR) được thiết lập trước khi thực hiện. Bên thực hiện chính được đặt ở cấp 

độ thỏa thuận (appointment) và cấp độ nhóm chuyển giao/ nhóm thực hiện (delivery team), 

để quản lý và phân phối thông tin cho phù hợp với thỏa thuận. 

• Bên thực hiện (appointed party) là được chỉ định bởi bên thực hiện chính. Vai trò này 

chịu trách nhiệm tạo lập thông tin cho đúng với các yêu cầu thông tin (IR) và chịu sự quản 

lý điều phối thực hiện của bên thực hiện chính. Bên thực hiện được đặt ở cấp độ thỏa thuận. 
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Khái quát chung thì việc phân bổ trách nhiệm với các tài liệu và các vấn đề BIM khi đã 

định hình đầy đủ các vai trò trong dự án có thể tham chiếu tiêu chuẩn ISO 19650 Guidance 

2: Delivery phase (bảng 6) như sau: 

 

Thỏa thuận của Bên thực hiện sẽ làm 

rõ: (Appointed party’s appointment 

will document the: ) 

 

Chuẩn bị bởi 

Bên đặt hàng 

(Appointing 

party) 

 

Chuẩn bị bởi 

Bên thực hiện 

chính (lead 

appointed 

party) 

Chuẩn bị bởi 

Bên thực hiện/ 

Nhóm triển 

khai 

(appointed 

party/Task 

team) 

 

Cấp độ dự 

án 

(Project 

level) 

Tiêu chuẩn thông tin 

(Information standard) 

 

V 

  

Các phương pháp tạo lập 

và các quy trình thông tin 

(information production 

methods and procedures)  

 

V 

  

Giao thức thông tin 

(information protocol) 

 

V 

  

Cấp độ 

nhóm thực 

hiện 

(Delivery 

team level) 

 

Kế hoạch thực hiện BIM 

(BIM execution plan) 

  

V 

 

 

Cấp độ thỏa 

thuận 

(Appointment 

level) 

Các yêu cầu thông tin 

trao đổi (Exchange 

information requirements) 

  

V 

 

Kế hoạch chuyển giao 

thông tin nhiệm vụ (Task 

information delivery plan) 

   

V 

Với 08 bước thiết lập cho quá trình BIM các vai trò sẽ được phân bổ sự tập trung xử 

lý với các cấp độ cao (high), trung bình (medium), thấp (low) và không tham gia (nil) ở từng 

bước như bảng dưới đây: 
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Các Bước (Stage) thực 

hiện BIM tại giai đoạn 

hình thành (Delivery 

phase) 

Cấp độ tập trung xử lý với các vai trò BIM 

Bên đặt hàng 

(Appointing 

party) 

Bên thực hiện 

chính (Lead 

appointed party) 

Bên thực hiện 

(Appointed party) 

1. Đánh giá và xác định 

nhu cầu (Assessment 

and need) 

Cao (High) Không tham gia 

(Nil) 

Không tham gia 

(Nil) 

2. Hồ sơ yêu cầu (thỏa 

thuận) (Invitation to 

tender (appointment)) 

 

Cao (High) 

 

Không tham gia 

(Nil) 

 

Không tham gia 

(Nil) 

3. Hồ sơ đề xuất (thỏa 

thuận) (Tender response 

(appointment)) 

 

Thấp (Low) 

 

Cao (High) 

 

Trung bình 

(Medium) 

4. Thỏa thuận 

(Appointment) 

Trung bình 
(Medium) 

 

Cao (High) 

 

Trung bình 

(Medium) 

5. Huy động nguồn lực 

(Mobilization) 

Thấp (Low) Cao (High) Trung bình 

(Medium) 

6. Hợp tác tạo lập thông 

tin (Collaboration 

production of 

information) 

 

Thấp (Low) 

 

Cao (High) 

 

Cao (High) 

7. Chuyển giao mô hình 

thông tin (information 

model delivery) 

 

Trung bình 

(Medium) 

 

Cao (High) 

 

Cao (High) 

8.  Kết thúc (kết thúc giai 

đoạn chuyển giao) 

(Project close-out) 

 

Cao (High) 

 

Trung bình 

(Medium) 

 

Không tham gia 

(Nil) 
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8.4. Quá trình thực hiện BIM và các bước cần thiết 

8.4.1. Khái quát quá trình chuyển giao thông tin tại giai đoạn hình thành tài sản xây 

dựng 

 

 

 

Các hoạt động: 

 
1 

 
Đánh giá và xác định nhu cầu 

 

A 

Mô hình thông tin được triển khai bởi các 
nhóm chuyển giao tiếp nối nhau (cho từng 
thỏa thuận) 

2 Hồ sơ yêu cầu B Các hoạt động được thực hiện cho mỗi dự 
án 

 
3 

 
Hồ sơ đề xuất 

C Các hoạt động được thực hiện theo mỗi 
thỏa thuận 

 
4 

 
Thỏa thuận 

D Các hoạt động được thực hiện trong bước 
lựa chọn thầu (cho mỗi thỏa thuận) 

 
5 

 
Huy động nguồn lực  

E Các hoạt động được thực hiện trong bước 
lập kế hoạch thông tin (cho mỗi thỏa thuận) 

 
6 

 
Hợp tác tạo lập thông tin 

F Các hoạt động trong bước tạo lập thông tin 
(cho mỗi thỏa thuận) 

7 Chuyển giao mô hình thông tin   

8 Kết thúc (kết thúc giai đoạn chuyển 
giao) 

  

Hình 23. Diễn giải Hình 3 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018)  về quá trình quản lý thông tin trong giai đoạn chuyển giao tài sản 

Các quá trình thuộc mô hình hóa thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn chuyển 

giao (delivery phase) được chia thành 08 bước (stage) và được khái quát hóa trong hình 

24. Quá trình thực hiện (process) của 08 bước này cũng tuân thủ các nguyên lý về quản lý 

chất lượng trong dự án với ISO 9001. Đổi tượng quản lý ở đây chỉ cụ thể hơn là quản lý 

thông tin xây dựng, trong khi đó ISO 9001 có tính quản lý chất lượng phổ quát hơn cho các 

loại hình sản xuất khác nhau. 
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Lưu ý: các vấn đề về quá trình “process” và thủ tục trình tự “procedure” khi sử dụng tài 

liệu cũng cần có sự tham chiếu làm rõ vấn đề theo ISO 9001, một tiêu chuẩn cũng được 

biết đến rộng rãi ở Việt Nam với các doanh nghiệp, tổ chức. 

8.4.2. Nội dung tại Bước 1 – Đánh giá và xác định nhu cầu (assessment and need) 

Để bắt đầu quá trình BIM cho dự án, bước 1 cần xem xét đánh giá như cầu BIM cho 

dự án, bước này được đặt ở cấp độ dự án, các công việc này làm rõ mong muốn cũng như 

khả năng tiếp nhận BIM của bên đặt hàng (appointing party). Tổng hợp các quá trình thực 

hiện tại bước 1 được làm rõ trong hình 4 của TCVN 14177-2:2024 (hình 4 thể hiện chi tiết 

hóa hình 3 và tập trung vào bước số 1) 

 

 

Chú dẫn: 

1.1  Chỉ định các cá nhân đảm nhận nhiệm vụ quản lý thông tin 

1.2  Thiết lập các yêu cầu thông tin của dự án 

1.3  Thiết lập các mốc chuyển giao thông tin của dự án 

1.4  Thiết lập tiêu chuẩn thông tin dự án 

1.5  Thiết lập các phương pháp và quy trình tạo lập thông tin của dự án 

1.6  Thiết lập thông tin tham chiếu và tài nguyên chia sẻ 

1.7  Thiết lập môi trường dữ liệu chung dự án 

1.8  Thiết lập giao thức thông tin trong (của) dự án  

A     Mô hình thông tin được tiến hành bởi các nhóm chuyển giao tiếp theo cho mỗi thỏa 

thuận. 

Chú thích: Các hoạt động được hiển thị song song nhằm nhấn mạnh rằng các hoạt động 

này có thể được thực hiện đồng thời 

Hình 24. Diễn giải Hình 4 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về nội dung các hoạt động tại bước 1 (Đánh giá và xác định nhu cầu) 

Chi tiết hoạt động được thực hiện từ 1.1 đến 1.8 thuộc trách nhiệm chính của bên đặt 

hàng theo Hình 4, TCVN 14177-2:2024 về nội dung các hoạt động tại bước 1 (Đánh giá và 
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xác định đã được làm rõ trong tiêu chuẩn tuy nhiên có thể được tổng hợp các nội dung cần 

cân nhắc khi thực hiện theo bảng dưới đây. 

 

Các hoạt động tại 

bước 1 – Đánh giá và 

nhu cầu (Assessment 

and need) 

 

Các nội dung quan trọng cần xem xét 

 

1.1 Chỉ định các cá 

nhân phụ trách quản lý 

thông tin 

- Các công việc mà bên thực hiện chính tiềm năng hoặc bên thứ ba sẽ 

chịu trách nhiệm; 

- Thẩm quyền mà bên đặt hàng sẽ ủy quyền cho bên thực hiện chính 

tiềm năng hoặc bên thứ ba; và 

- Năng lực (kiến thức hoặc kỹ năng) mà các cá nhân đảm nhận chức 

năng này sẽ cần. 

 

1.2 Thiết lập các yêu 

cầu thông tin của dự án 

- Phạm vi thực hiện dự án 

- Mục đích dự kiến của thông tin sẽ được sử dụng bởi bên đặt hàng 

(appointing party) 

- Kế hoạch công việc (plan of work) cho dự án 

- Lộ trình thực hiện các gói công việc/ gói thầu 

- Số lượng các thời điểm quyết định quan trọng (key decision point) 

trong suốt dự án 

- Các quyết định mà bên đặt hàng cần đưa ra tại mỗi thời điểm quan 

trọng và 

- Các câu hỏi mà bên đặt hàng cần có câu trả lời để đưa ra quyết định 

sáng suốt 

 

1.3 Thiết lập các mốc 

chuyển giao/phân 

phối/cung cấp thông tin 

của dự án 

- Các thời điểm quyết định quan trọng (key decision points) của bên 

đặt hàng 

- Các nghĩa vụ chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin thông tin 

từ phía bên đặt hàng (nếu có) 

- Bản chất và nội dung của thông tin được chuyển giao/phân 

phối/cung cấp tại mỗi thời điểm quyết định quan trọng, và 

- Thời gian cụ thể liên quan đến từng thời điểm quyết định quan trọng 

mà mô hình thông tin sẽ được chuyển giao/phân phối/cung cấp  

 

1.4 Thiết lập các tiêu 

chuẩn thông tin của dự 

án 

a) Sự trao đổi của thông tin 

- Trong nội bộ tổ chức của bên đặt hàng 

- Giữa bên đặt hàng và các bên liên quan bên ngoài 

- Giữa bên đặt hàng và các bên vận hành và bảo trì bên ngoài 

- Giữa bên thực hiện chính tiềm năng và bên đặt hàng 
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Các hoạt động tại 

bước 1 – Đánh giá và 

nhu cầu (Assessment 

and need) 

 

Các nội dung quan trọng cần xem xét 

- Giữa các bên thực hiện tiềm năng trong dự án, và 

- Giữa các dự án phụ thuộc lẫn nhau 

b) Các biện pháp cấu trúc và phân loại thông tin 

c) Phương pháp xác định mức độ yêu cầu thông tin cần thiết, và 

d) Cách sử dụng thông tin trong giai đoạn khai thác sử dụng của tài 

sản xây dựng  

1.5 Thiết lập các 

phương pháp tạo lập 

thông tin và các quy 

trình thông tin của dự 

án 

a) Nắm bắt tài sản thông tin hiện trạng 

b) Cách tạo lập, xem xét, phê duyệt thông tin mới 

c) Các bảo mật, phân phối thông tin 

d) Cách chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin cho bên đặt hàng 

 

 

1.6. Thiết lập các thông 

tin tham khảo và các 

nguồn chia sẻ cho dự 

án 

a) Thông tin tài sản hiện trạng 

- Từ bên trong tổ chức của bên đặt hàng  

- Từ các chủ sở hữu tài sản liền nhau (các tiện ích chung, v.v) 

- Theo các giấy phép được cung cấp từ bên ngoài (bản đồ và hình ảnh, 

v.v) và 

- Trong các lưu trữ cộng đồng và các nguồn hồ sơ ghi chép lịch sử 

khác 

b) Các nguồn chia sẻ tương tự 

- Các biểu mẫu thực hiện quá trình (BEP, MIDP, v.v) 

- Các biểu mẫu công-te-nơ thông tin (information container IC) (Các 

mô hình hình học 2D, 3D, các tài liệu v.v) 

- Các kiểu thư viện (lines, text và hactch, v.v) hoặc 

- Các thư viện đối tượng (2D symbols, 3D objects, v.v) 

c) Thư viện các đối tượng được xác định bởi các tiêu chuẩn quốc gia 

và địa phương 

 

1.7. Thiết lập môi 

trường trao đổi dữ liệu 

chung (CDE) của dự án 

a) Mỗi một công-te-nơ thông tin (information container (IC)) có một ID 

duy nhất, dựa trên quy ước đã được thông nhất và được yêu cầu ghi 

lại với các trường được phân tách bởi một dấu gạch ngang (-). 
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Các hoạt động tại 

bước 1 – Đánh giá và 

nhu cầu (Assessment 

and need) 

 

Các nội dung quan trọng cần xem xét 

b) Mỗi trường được gán một giá trị theo tiêu chuẩn mã hóa được thông 

nhất và ghi lại thành văn bản; 

c) Mỗi công-te-nơ thông tin (information container (IC)) được gán các 

thuộc tính sau: 

- Trạng thái (sự phù hơp) (status (suitability)) 

- Phiên bản (revision); 

- Hệ thống phân loại (classification) (Nên tuân thủ theo khuôn khổ 

được xác định trong ISO 12006-2) 

a) Khả năng chuyển tiếp giữa các trạng thái của các công-te-nơ thông 

tin (information container (IC)) 

b) Cách ghi lại tên người dùng (user) và ngày chuyển đổi các phiên 

bản công-te-nơ thông in (information container (IC)) giữa mỗi trạng 

thái; và 

c) Truy cập được kiểm soát ở cấp độ công-te-nơ thông tin (information 

container) 

 

 

1.8. Thiết lập giao thức 

thông tin của dự án 

- Nghĩa vụ cụ thể của bên đặt hàng, bên thực hiện chính tiềm năng và 

các bên thực hiện liên quan đến việc quản lý hoặc sản xuất thông tin, 

bao gồm cả việc sử dụng môi trường trao đổi dữ liệu chung của dự 

án; 

- Tất cả bảo đảm hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến mô hình 

thông tin dự án 

- Quyền sở hữu trước và sau các giá trị của thông tin 

- Cách sử dụng thông tin tài sản hiện trạng 

- Cách sử dụng các tài nguyên được chia sẻ 

- Cách sử dụng thông tin trong dự án, bao gồm mọi vấn đề cấp phép 

(pháp lý) liên quan; và 

- Cách sử dụng lại thông tin sau thỏa thuận hoặc trong trường hợp 

chấm dứt giao dịch 

 

8.4.3. Nội dung tại Bước 2 – Hồ sơ yêu cầu (invitation to tender) 

Bước 2 của quá trình thực hiện BIM được tổng hợp theo Hình 5 trong TCVN 14177-2 

được dựa trên ISO 19650-2:2018. Bước này tập trung vào việc thiết lập các yêu cầu mời các 
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bên thực hiện chính tiềm năng tham gia vào quá trình thực hiện BIM cho dự án. Trong thực tế 

phần việc thực hiện BIM chủ đầu tư có thể tách riêng thành một gói thầu, các nội dung tại bước 

này hướng dẫn các vấn đề quan trọng với hồ sơ mời thầu cho BIM. Nếu không thực hiện đấu 

thầu BIM độc lập bước này cũng có thể hiểu là hoàn thiện các nhu cầu BIM của dự án để gửi 

đến các tổ chức có tiềm năng thực hiện, mời họ tham gia 

 

 

Chú dẫn: 

2.1 Thiết lập các yêu cầu thông tin trao đổi của bên đặt hàng  

2.2 Tập hợp thông tin tham chiếu và tài nguyên chia sẻ 

2.3 Thiết lập các yêu cầu hồ sơ đề xuất và tiêu chí đánh giá  

2.4 Biên soạn hồ sơ yêu cầu 

A Mô hình thông tin được tiến hành bởi các nhóm chuyển giao cho mỗi thỏa thuận 

Chú thích: Các hoạt động được hiển thị song song nhằm nhấn mạnh rằng các hoạt động 

này có thể được thực hiện đồng thời 

Hình 25. Diễn giải hình 5 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 

19650-2:2018) về nội dung các hoạt động tại Bước 2 – Hồ sơ yêu cầu 

 

Các hoạt động tại bước này từ 2.1 đến 2.4 như hình trên, được tổng hợp các nội dung 

quan trọng theo bảng dưới đây 

Các hoạt động tại 

bước 2 – Hồ sơ yêu 

cầu (Invitation to 

tender) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

 

2.1 Thiết lập các yêu 

cầu thông tin trao đổi 

của bên đặt hàng 

a) Thiết lập các yêu cầu thông tin (IR) của bên đặt hàng sẽ được đáp 

ứng trong thỏa thuận và xem xét các nội dung sau; 

- Các yêu cầu thông tin tổ chức (OIR) 

- Các yêu cầu thông tin tài sản (AIR), và 

- Các yêu cầu thông tin dự án (PIR) 
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Các hoạt động tại 

bước 2 – Hồ sơ yêu 

cầu (Invitation to 

tender) 

 

Các nội dung cần xem xét 

b) Thiết lập cấp độ thông tin cần thiết (level of information need) để đáp 

ứng từng yêu cầu thông tin 

c) Thiết lập các tiêu chí chấp nhận cho từng yêu cầu thông tin và xem 

xét các nội dung sau: 

- Tiêu chuẩn thông tin của dự án 

- Phương pháp tạo lập và quy trình thông tin của dự án 

- Cách sử dụng thông tin tham khảo hoặc tài nguyên được chia sẻ do 

bên đặt hàng cung cấp 

d) Thiết lập thông tin hỗ trợ mà bên thực hiện chính tiềm năng có thể 

cần, để hiểu hoặc đánh giá từng yêu cầu thông tin hoặc tiêu chí chấp 

thuận của nó và xem xét các nội dung sau: 

- Thông tin tài sản hiện trạng 

- Các nguồn chia sẻ 

- Các tài liệu hỗ trợ và các tài liệu hướng dẫn 

- Tham khảo đến các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia hoặc ngành liên 

quan  

- Ví dụ về các sản phẩm chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin 

tương tự 

e) Thiết lập thời gian cụ thể liên quán đến các mốc chuyển giao/phân 

phối/cung cấp thông tin của dự án và các thời điểm quyết định quan 

trọng (key decision points) của bên đặt hàng theo từng yêu cầu cần 

phải được đáp ứng và xem xét các nội dung sau: 

- Thời gian cần thiết để bên đặt hàng xem xét và chấp nhận thông tin, 

và 

- Quá trình đảm bảo chất lượng nội bộ của bên đặt hàng 

 

2.2 Tập hợp thông tin 

tham khảo và tài 

nguyên được chia sẻ 

- Thông tin tham khảo hoặc tài nguyên được chia sẻ được xác định 

suốt việc bắt đầu dự án 

- Thông tin được tạo lập ở các bước trước đó của dự án và 

- Sự phù hợp mà thông tin có thể được sử dụng bởi bên thực hiện 

chính tiềm năng 

 - Các nội dung kế hoạch thực hiên BIM (BIM execution plan) (tiền thỏa 

thuận (pre-appointment)) của nhóm chuyển giao/nhóm thực hiện 

(delivery team) 
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Các hoạt động tại 

bước 2 – Hồ sơ yêu 

cầu (Invitation to 

tender) 

 

Các nội dung cần xem xét 

2.3 Thiết lập các yêu 

cầu phản hồi tham gia 

và tiêu chí đánh giá 

- Năng lực của các cá nhân tiềm năng đảm nhận chức năng quản lý 

thông tin thay mặt cho nhóm chuyển giao/nhóm thực hiện (delivery 

team) (Các yêu cầu năng lực với BIM Leader của tổ chức tham gia 

thực hiện tiềm năng) 

- Tiêu chí đánh giá với bên thực hiện chính tiềm năng về năng lực và 

khả năng của nhóm chuyển giao/nhóm thực hiện (Tiêu chí về sự phù 

hợp của tổ chức tham gia thực hiện tiềm năng) 

- Phương án huy động do nhóm chuyển giao/nhóm thực hiện đề xuất  

- Đánh giá rủi ro chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin của nhóm 

chuyển giao 

 

2.4 Biên soạn thông tin 

mời tham gia 

- Các yêu cầu thông tin chuyển giao của Bên đặt hàng 

- Thông tin tham khảo có liên quan và các tài nguyên được chia sẻ 

(trong môi trường trao đổi dữ liệu chung (CDE) của dự án) 

- Yêu cầu về các phản hồi tham gia và tiêu chí đánh giá (nếu có); 

- Các mốc cung cấp thông tin của dự án 

- Tiêu chuẩn thông tin của dự án 

- Các phương pháp tạo lập và các quy trình thông tin của dự án, và 

- Các giao thức thông tin của dự án  

 

8.4.4. Nội dung tại Bước 3 – Hồ sơ đề xuất (tender response) 

Quá trình thực hiện BIM tại bước 3, tập trung xử lý tại bên thực hiện chính tiềm năng. 

Trong thực tế một tổ chức quan tâm tham gia thực hiện BIM cho dự án sẽ trở thành bên thực 

hiện chính tiềm năng, tổ chức này sẽ nhận được các nội dung hồ sơ đề xuất ở bước 2 do bên 

đặt hàng lập và xem xét phản hồi các nội dung được nêu ở bước. Tổng hợp các hoạt động tại 

bước này được làm rõ trong Hình 6 trong TCVN 14177-2 và ISO 19650-2:2018. 
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Chú dẫn: 

3.1 Đề cử các nhân sự có nhiệm vụ quản lý thông tin 

3.2 Thiết lập kế hoạch thực hiện BIM của nhóm chuyển giao (trước khi ký thỏa thuận) 

3.3 Đánh giá năng lực và khả năng của nhóm triển khai  

3.4 Thiết lập năng lực và khả năng của nhóm chuyển giao  

3.5 Thiết lập kế hoạch huy động của nhóm chuyển giao  

3.6 Thiết lập danh mục rủi ro của nhóm chuyển giao 

3.7 Tổng hợp hồ sơ đề xuất của nhóm chuyển giao 

A Tiến trình mô hình thông tin của nhóm chuyển giao tiếp theo cho mỗi thỏa thuận. 

Chú thích 1: Hoạt động 3.3 được hiển thị nhiều lần nhằm nhấn mạnh rằng mỗi nhóm triển 

khai đều phải thực hiện mục này. 

Chú thích 2: Các hoạt động được hiển thị song song nhằm nhấn mạnh rằng các hoạt động 

này có thể được thực hiện đồng thời 

Hình 26. Diễn giải hình 6 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 

19650-2:2018) về nội dung các hoạt động tại Bước 3 – Hồ sơ đề xuất 

Các hoạt động tại bước này từ 3.1 đến 3.7 như hình trên, được tổng hợp các nội 

dung quan trọng theo bảng dưới đây: 

Các hoạt động tại 

bước 3 – Hồ sơ đề 

xuất (Tender 

response) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

3.1 Đề cử các cá nhân 

đảm nhận chức năng 

quản lý thông tin 

- Các yêu cầu thông tin chuyển giao của bên đặt hàng 

- Các công việc mà bên thực hiện tiềm năng hoặc bên thứ ba sẽ chịu 

trách nhiệm thực hiện cho 

- Thẩm quyền mà bên thực hiện chính tiềm năng sẽ ủy quyền  cho bên 

thực hiện tiềm năng hoặc bên thứ ba;  
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Các hoạt động tại 

bước 3 – Hồ sơ đề 

xuất (Tender 

response) 

 

Các nội dung cần xem xét 

- Năng lực (kiến thức hoặc kỹ năng) mà các cá nhân đảm nhận chức 

năng này sẽ cần; 

- Thỏa thuận xác thực nếu xung đột lợi ích tiềm ẩn có thể phát sinh 

 

3.2 Thiết lập kế hoạch 

thực hiện BIM (tiền thỏa 

thuận) của Nhóm thực 

hiện 

a)  Tên đề xuất và lý lịch nghề nghiệp của những cá nhân sẽ thay mặt 

nhóm chuyển giao đảm nhận chức năng quản lý thông tin; 

b)  Chiến lược chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin của nhóm 

chuyển giao bao gồm: 

- Cách tiếp cận của nhóm chuyển giao để đạt được các yêu cầu thông 

tin chuyển giao của bên đặt hàng, 

- Một tập hợp các trọng tâm/ mục tiêu cho hợp tác tạo lập thông tin 

- Tổng quan về cấu trúc tổ chức và các mối quan hệ thương mại của 

nhóm chuyển giao 

- Tổng quan về thành phần của nhóm chuyển giao, dưới dạng một 

hoặc nhiều nhóm triển khai 

c)  Chiến lược liên kết được đề xuất sẽ được nhóm chuyển giao tiếp 

cận 

d)  Ma trận trách nhiệm cấp cao của nhóm chuyển giao, bao gồm trách 

nhiệm được phân bổ cho từng thành phần của mô hình thông tin và 

các sản phẩm bàn giao chính liên quan đến từng thành phần; 

e)  Bất kỳ bổ sung hoặc sửa đổi được đề xuất nào đối với các phương 

pháp và quy trình sản xuất thông tin của dự án mà nhóm chuyển giao 

yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện có hiệu quả bao 

gồm: 

- Nắm bắt thông tin tài sản hiện trạng 

- Tạo lập, xem xét, phê duyệt và ủy quyền thông tin 

- Bảo mật và phân phối thông tin 

- Chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin cho bên đặt hàng 

f) Bất kỳ đề xuất bổ sung hoặc sửa đổi nào đối với tiêu chuẩn thông tin 

của dự án mà nhóm chuyển giao yêu cầu để hỗ trợ hiệu quả bao 

gồm: 

- Trao đổi thông tin giữa các nhóm triển khai 

- Phân phối thông tin cho các bên khác, hoặc 

- Chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin tới bên đặt hàng 
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Các hoạt động tại 

bước 3 – Hồ sơ đề 

xuất (Tender 

response) 

 

Các nội dung cần xem xét 

g)  Một thống kê đề xuất về phần mềm (bao gồm các phiên bản), phần 

cứng và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT) mà nhóm chuyển 

giao dự định áp dụng 

 

 

3.3 Đánh giá năng lực 

và khả năng của nhóm 

triển khai 

a) Năng lực và khả năng quản lý thông tin của nhóm triển khai dựa 

trên: 

- Kinh nghiệm liên quan và số lượng thành viên nhóm triển khai đã 

quản lý thông tin theo chiến lược cung cấp thông tin được đề xuất 

- Đạo tạo và huấn luyện phù hợp dành cho các thành viên trong nhóm 

triển khai 

b) Sự sẵn có của công nghệ thông tin (IT) trong nhóm triển khai, dựa 

trên: 

- Danh mục đề xuất về công nghệ thông tin (IT) 

- Đặc tả kỹ thuật và số lượng phần cứng của nhóm triển khai 

- Kiến trúc, công suất tối đa và mức sử dụng hiện tại hạ tầng công 

nghệ thông tin (IT) của nhóm triển khai 

- Các thỏa thuận cấp độ dịch vụ và hỗ trợ liên quan có sẵn cho nhóm 

triển khai. 

3.4 Thiết lập năng lực 

và khả năng của Nhóm 

thực hiện 

Tổng hợp các năng lực và khả năng của các nhóm triển khai tiềm 

năng để hình thành năng lực cho nhóm thực hiện tiềm năng  

 

3.5 Thiết lập kế hoạch 

huy động đề xuất của 

nhóm thực hiện 

- Kiểm tra và ghi lại các phương pháp và quy trình tạo lập thông tin 

được đề xuất; 

- Kiểm tra việc trao đổi thông tin giữa các nhóm triển khai; 

- Kiểm tra việc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin cho bên đặt 

hàng 

- Cấu hình và kiểm tra CDE của dự án theo xác lập tại hoạt động 1.7 

ở bước 1 

- Cấu hình và kiểm tra CDE (được phân phối) của nhóm chuyển giao 

và khả năng kết nối của nó với CDE của dự án (nếu có) theo xác 

lập tại hoạt động 1.7 ở bước 1 

- Mua sắm, triển khai, định cấu hình và thử nghiệm phần mềm, phần 

cứng và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT) bổ sung; 



                      Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1:2024; TCVN 14177-2:2024 

 77 

Các hoạt động tại 

bước 3 – Hồ sơ đề 

xuất (Tender 

response) 

 

Các nội dung cần xem xét 

- Phát triển và cung cấp đào tạo (kiến thức yêu cầu) cho các thành 

viên trong nhóm chuyển giao; 

- Phát triển và cung cấp huấn luyện (các kỹ năng cần thiết) cho các 

thành viên trong nhóm chuyển giao; 

- Tuyển dụng thêm thành viên nhóm chuyển giao để đạt năng lực 

yêu cầu 

- Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức tham gia nhóm chuyển giao trong suốt 

thỏa thuận. 

 

 

3.6. Thiết lập danh mục 

rủi ro của Nhóm thực 

hiện 

- Các giả định mà nhóm chuyển giao đã đưa ra liên quan đến các 

yêu cầu trao đổi thông tin của bên đặt hàng; 

- Đáp ứng các mốc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin của dự 

án do bên đặt hàng đặt ra 

- Nội dung của giao thức thông tin của dự án; 

- Đạt được chiến lược cung cấp thông tin được đề xuất; 

- Đáp ứng tiêu chuẩn thông tin và các phương pháp và quy trình tạo 

lập thông tin của dự án; 

- Bao gồm (hoặc không bao gồm) các sửa đổi được đề xuất đối với 

tiêu chuẩn thông tin của dự án 

- Việc huy động nhóm chuyển giao để đạt được năng lực và khả 

năng cần thiết 

 

3.7. Biên soạn phản hồi 

của nhóm chuyển giao 

- Kế hoạch thực hiện BIM (tiền thỏa thuận) (theo hoạt động 3.2) 

- Tổng hợp đánh giá khả năng và năng lực (theo hoạt động 3.4) 

- Kế hoạch huy động (theo hoạt động 3.5) 

- Đánh giá rủi ro cung cấp thông tin (theo hoạt động 3.6) 

 

8.4.5. Nội dung tại Bước 4 - Thỏa thuận (appointment) 

Sau khi kết thúc bước 3, các bên thực hiện chính tiềm năng hoàn thành các tài liệu 

phản hồi tham gia sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động tại bước 4 để hình thành thỏa thuận 

(appointment) với bên đặt hàng. Các hoạt động tại bước này hướng đến sự thống nhất giữa 

bên đặt hàng và bên thực hiện chính tiềm năng, kết thúc bước này sẽ hình thành thỏa thuận 

(appointment) chính thức và bên thực hiện chính tiềm năng sẽ chính thức được chỉ định trở 

thành bên thực hiện chính (lead appointing party). Tổng hợp các hoạt động của bước này 
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được thể hiện trong hình 7 của TCVN 14177-2 được chuyển ngữ dựa trên ISO 19650-

2:2018. 

 

 

Chú dẫn: 

4.1 Xác nhận kế hoạch thực hiện BIM của nhóm chuyển giao 

4.2 Thiết lập ma trận trách nhiệm chi tiết của nhóm chuyển giao 

4.3 Thiết lập các yêu cầu chuyển giao thông tin của bên thực hiện chính  

4.4 Thiết lập các kế hoạch chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin nhiệm vụ 

4.5 Thiết lập kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể 

4.6 Hoàn thiện các hồ sơ thỏa thuận bên thực hiện chính 

4.7 Hoàn thiện các hồ sơ thỏa thuận bên thực hiện 

A Mô hình thông tin được tiến hành bởi các nhóm chuyển giao dự án cho từng thỏa 

thuận 

Chú thích 1: Các hoạt động được hiển thị song song nhằm nhấn mạnh rằng các hoạt động 

này có thể được thực hiện đồng thời. 

Chú thích 2: Ho được hiển thị song song nhằm nhấn mạnh rằng các hoạt động này có thể 

được thực hiện đồng thời. 

 

Hình 27. Diễn giải hình 7 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về nội dung các hoạt động tại Bước 4 – Thỏa thuận 

Các hoạt động tại bước này từ 4.1 đến 4.7 như hình trên, được tổng hợp các nội dung 

quan trọng theo bảng dưới đây 
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Các hoạt động tại 

bước 4 – Thỏa thuận 

(Appointment) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

 

 

 

4.1 Xác nhận Kế hoạch 

thực hiên BIM của 

nhóm chuyển giao 

a) Xác nhận tên của (các) cá nhân sẽ đảm nhận chức năng quản lý 

thông tin trong nhóm chuyển giao 

b) Cập nhật chiến lược cung cấp thông tin của nhóm chuyển giao (theo 

yêu cầu); 

c) Cập nhật ma trận trách nhiệm cấp độ cao của nhóm chuyển giao 

(theo yêu cầu); 

d) Xác nhận và ghi lại các phương pháp và quy trình tạp lập thông tin 

được đề xuất của nhóm chuyển giao; 

e) Thống nhất với bên đặt hàng về bất kỳ bổ sung hoặc sửa đổi nào 

đối với tiêu chuẩn thông tin của dự án; và 

f)  Xác nhận danh mục thống kê của phần mềm, phần cứng và hạ tầng 

công nghệ thông tin mà nhóm chuyển giao sẽ sử dụng 

 

 

4.2 Thiết lập ma trận 

trách nhiệm chi tiết của 

Nhóm thực hiện 

Bên thực hiện chính hoàn thiện ma trận trách nhiệm cấp cao để thiết lấp 

ma trận chi tiết trong đó xác định: 

- Thông tin gì sẽ được tạo lập 

- Khi nào thông tin sẽ được trao đổi với ai; và 

- Nhóm triển khai chịu trách nhiệm tạo lập  

Khi thực hiện việc này bên thực hiện chính sẽ phải xem xét: 

- Các mốc thông tin chuyển giao/phân phối/cung cấp 

- Ma trận trách nhiệm cấp cao 

- Các phương pháp tạo lập và các quy trình thông tin của dự án 

- Các thành tố công-te-nơ thông tin (information container) được cấu trúc 

phân chia theo từng nhóm triển khai; và 

- Sự phụ thuộc vào quá trình tạo lập thông tin 

 

 

 

4.3 Thiết lập các yêu 

cầu thông tin trao đổi 

của Bên thực hiện chính 

a) Xác định từng yêu cầu thông tin và phải xem xét trong đó: 

- Các yêu cầu về thông tin của bên đặt hàng mà bên thực hiện chính yêu 

cầu bên đặt hàng phải đáp ứng, và 

- Bất kỳ yêu cầu thông tin bổ sung nào mà bên thực hiện chính yêu cầu 

bên thực hiện phải đáp ứng; 

b) Thiết lập mức độ nhu cầu thông tin cần thiết (level of information need) 

để đáp ứng từng yêu cầu thông tin: 

c) Thiết lập các tiêu chí chấp nhận cho từng yêu cầu thông tin và xem xét 

trong đó: 

- Tiêu chuẩn thông tin của dự án 
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Các hoạt động tại 

bước 4 – Thỏa thuận 

(Appointment) 

 

Các nội dung cần xem xét 

- Phương pháp tạo lập và quy trình thông tin của dự án, và 

- Cách sử dụng thông tin tham khảo hoặc tài nguyên được chia sẻ do bên 

đặt hàng hoặc bên thực hiện chính cung cấp; 

d) Thiết lâp thời gian cụ thể cần đáp ứng cho từng yêu cầu, liên quan đến 

các mốc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin của dự án, và xem 

xét trong đó: 

- Thời gian cần thiết để bên thực hiện chính xem xét và chấp thuận thông 

tin, và 

- Quá trình chất lượng nội bộ của bên thực hiện chính 

e) Thiết lập thông tin hỗ trợ mà bên thực hiện có thể cần, để hiểu hoặc 

đánh giá đầy đủ từng yêu cầu thông tin hoặc tiêu chí chấp nhận yêu 

cầu đó và xem xét trong đó: 

- Thông tin tài sản hiện trạng 

- Các nguồn chia sẻ 

- Các tài liệu hỗ trợ và hướng dẫn 

- Các tham khảo liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia hoặc 

ngành và 

- Các ví dụ về các sản phẩm cung cấp thông tin tương tự 

 

 

 

 

4.4 Thiết lập (các) kế 

hoạch công việc chuyển 

giao thông tin 

Mỗi nhóm triển khai phải thiết lập và duy trì xuyên suốt thỏa thuận một 

kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ (TIDP) trong đó xem xét: 

- Các mốc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin của dự án 

- Trách nhiệm của nhóm triển khai trong ma trận trách nhiệm chi tiết 

- Các yêu cầu thông tin của bên thực hiện chính 

- Sự sẵn có của các tài nguyên được chia sẻ trong nhóm thực hiện; và 

- Thời gian mà nhóm thực hiện sẽ cần để tạo ra thông tin (tạo, điều 

phối, xem xét và phê duyệt)  

TIDP phải liệt kê và xác định với từng công-te-nơ thông tin (information 

container) như sau: 

- Mã định danh và tiêu đề 

- Các công việc trước đó hoặc công việc phụ thuộc 

- Mức độ cần thiết của thông tin; 

- Thời gian tạo lập (ước tính) 

- Người chịu trách nhiệm tạo lập thông tin và 

- Các mốc cung cấp 
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Các hoạt động tại 

bước 4 – Thỏa thuận 

(Appointment) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

 

 

 

 

4.5 Thiết lập kế hoạch 

chuyển giao thông tin 

tổng thể 

Bên thực hiện chính sẽ tổng hợp TIDP từ các nhóm triển khai để hình 

thành kế hoạch chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin tổng thể của 

nhóm thực hiện, trong đó xem xét: 

- Các trách nhiệm được giao trong ma trận trách nhiệm chi tiết 

- Thông tin đi trước đó hoặc thông tin phụ thuộc vào thông tin giữa các 

nhóm triển khai; 

- Thời gian bên thực hiện chính sẽ cần xem xét và chấp thuận mô hình 

thông tin; và 

- Thời gian bên đặt hàng sẽ cần xem xét và chấp thuận mô hình thông 

tin 

Sau khi hình thành MIDP, bên thực hiện chính hiện sẽ: 

- Đưa ra cơ sở về các sản phẩm bàn giao và thời điểm cụ thể trong 

MIDP 

- Thông báo cho từ nhóm triển khai và cảnh báo bất kỳ thay đổi nào đối 

với TIDP; và 

- Thông báo cho bên đặt hàng về mọi rủi ro hoặc vấn đề có thể ảnh 

hưởng đến các mốc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin của dự 

án. 

 

4.6 Hoàn thành các tài 

liệu thỏa thuận của bên 

thực hiện chính 

- Các yêu cầu trao đổi thông tin của bên đặt hàng 

- Tiêu chuẩn thông tin của dự án (bao gồm mọi bổ sung hoặc sửa đổi đã 

được thống nhất); 

- Giao thức thông tin của dự án (bao gồm mọi bổ sung hoặc sửa đổi đã 

được thống nhất); 

- Kế hoạch thực hiện BIM của bhóm thực hiện; và 

- MIDP của bhóm thực hiện 

 

4.7. Hoàn thành các tài 

liệu thỏa thuận của bên 

thực hiện 

- Các yêu cầu trao đổi thông tin của bên thực hiện chính 

- Tiêu chuẩn thông tin của dự án (bao gồm mọi bổ sung hoặc sửa đổi đã 

được thống nhất); 

- Giao thức thông tin của dự án (bao gồm mọi bổ sung hoặc sửa đổi đã 

được thống nhất); 

- Kế hoạch thực hiện BIM của nhóm thực hiện; và 

- Thống nhất TIDP 
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8.4.6. Nội dung tại Bước 5 - Huy động (huy động thực hiện) 

Sau khi hình thành các thỏa thuận tại bước 4, bên thực hiện chính được xác lập chính 

thức và sẽ phải huy động (mobilization) thực hiện theo các thỏa thuận, nhóm thực hiện lên 

kế hoạch huy động. Tổng hợp các hoạt động tại bước này được làm rõ trong hình 8 của 

TCVN 14177-2:2024 và ISO 19650-2:2018. 

 

 

Chú dẫn: 

5.1 Huy động nguồn lực 

5.2 Huy động công nghệ thông tin 

5.3 Thử nghiệm các phương pháp và quy trình tạo lập thông tin của dự án 

A Mô hình thông tin được tiến hành bởi các nhóm chuyển giao tiếp theo cho mỗi thỏa 

thuận 

Chú thích: Các hoạt động được hiển thị song song để nhấn mạnh rằng các hoạt động này 

có thể được thực hiện đồng thời 

Hình 28. Diễn giải hình 8 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về nội dung các hoạt động tại bước 5 - Huy động 

Các hoạt động tại bước này từ 5.1 đến 5.3 như hình trên, được tổng hợp các nội dung 

quan trọng theo bảng dưới đây: 

Các hoạt động tại 

bước 5 – Huy động 

(Mobilization) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

5.1  Huy động các 

nguồn lực 

- Xác nhận sự sẵn sàng các nguồn lực của từng nhóm triển khai 

- Phát triển và cung cấp đào tạo về các chủ đề như phạm vi của dự 

án, trao đổi thông tin yêu cầu và các mốc cung cấp (kiến thức cần 

thiết) đối với các thành viên trong nhóm chuyển giao; và 

- Phát triển và cung cấp huấn luyện (các kỹ năng yêu cầu) cho các 

thành viên trong nhóm chuyển giao. 
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Các hoạt động tại 

bước 5 – Huy động 

(Mobilization) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

5.2 Huy động công 

nghệ thông tin 

- Mua sắm, triển khai, cấu hình và kiểm tra phần mềm, phần cứng và 

cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (IT) (theo yêu cầu) 

- Cấu hình và kiểm tra CDE của dự án theo hoạt động 1.7 tại bước 1 

- Định cấu hình và kiểm tra CDE (được phân phối) của nhóm chuyển 

giao và khả năng kết nối với CDE của dự án (nếu có) theo hoạt 

động 1.7 tại bước 1 

- Kiểm tra việc trao đổi thông tin giữa các nhóm triển khai; 

- Kiểm tra việc chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin cho bên đặt 

hàng. 

5.3 Kiểm tra các 

phương pháp tạo lập và 

các quy trình thông tin 

của dự án 

- Kiểm tra và ghi lại các phương pháp và quy trình tạo lập thông tin 

của dự án; 

- Tinh chỉnh và xác minh cấu trúc phân chia các công-te-nơ thông tin 

(Container information) được đề xuất là khả thi; 

- Phát triển các tài nguyên dùng chung để nhóm thực hiện sử dụng; 

và 

- Truyền đạt các phương pháp và quy trình tạo lập thông tin của dự 

án cho tất cả các nhóm triển khai. 

 

8.4.7. Nội dung tại bước 6 - Các hoạt động hợp tác tạo lập thông tin (collabarative 

production of information) 

Kết thúc các hoạt động tại bước 5, bên thực hiện chính và các bên thực hiện của họ 

tập chuyển sang các hoạt động phối hợp, tạo lập thông tin. Nhóm triển khai là đối tượng tập 

trung chính tại bước này. Đây là bước trực tiếp tạo ra các thông tin đáp ứng các yêu cầu 

thông tin của dự án. Tổng hợp các hoạt động tại bước này được làm rõ trong hình 9 của 

TCVN 14177-2:2024 và ISO 19650-2:2018 
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Chú dẫn: 

6.1 Kiểm tra tính sẵn có của thông tin tham chiếu và tài nguyên chia sẻ 

6.2 Tạo lập thông tin 

6.3 Kiểm tra đảm bảo chất lượng hoàn chỉnh 

6.4 Xem xét thông tin và chấp thuận chia sẻ 

6.5 Xem xét mô hình thông tin 

A Mô hình thông tin được tiến hành bởi các nhóm chuyển giao tiếp theo cho mỗi thỏa thuận 

B Sửa đổi công-te-nơ thông tin mới 

Chú thích 1: Các hoạt động được hiển thị song song để nhấn mạnh việc thông tin tạo lập của mỗi 

nhóm triển khai trước khi xem xét mô hình thông tin. 

Chú thích 2: Việc xem xét mô hình thông tin được thực hiện trong 6.5 có thể được lặp lại cho đến khi mô 

hình thông tin sẵn sàng để đệ trình cho bên thực hiện chính chấp thuận. 

Hình 29. Diễn giải hình 9 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về nội dung các hoạt động tại Bước 6 – Các hoạt động hợp tác tạo lập thông tin 

Các hoạt động tại bước này từ 6.1 đến 6.5 như hình trên, được tổng hợp các nội dung 

quan trọng theo bảng dưới đây: 
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Các hoạt động tại 

bước 6 – Các hoạt 

động hợp tác tạo lập 

thông tin 

(Mobilization) 

 

Các nội dung cần xem xét 

6.1  Kiểm tra tính sẵn có 

của thông tin tham khảo 

và tài nguyên được chia 

sẻ 

Trước khi tạo lập thông tin, các nhóm triển khai kiểm tra quyền trùy cập 

vào các thông tin tham khảo và tài nguyên được chia sẻ trên CDE của dự 

án xem có được hay không. Nếu không được cần thông báo ngay cho 

bên thực hiện chính và đánh giá tác động tiềm ẩn tới TIDP 

 

 

 

 

6.2 Tạo lập thông tin 

a) Tạo lập thông tin 

- Phù hợp với tiêu chuẩn thông tin của dự án, và 

- Tuân thủ phương pháp và quy trình tạo lập thông tin của dự án; 

b) Không tạo ra thông tin 

- Vượt quá yêu cầu của cấp độ thông tin cần thiết (level of information 

need) 

- Mở rộng ra ngoài thành tố được chỉ đinh của cấu trúc phân chia công-

te-nơ thông tin (container information) 

- Trùng lặp thông tin do các nhóm triển khai khác tạo ra, hoặc 

- Chứa chi tiết thừa 

c) Phối hợp và tham chiếu chéo tất cả thông tin với thông tin được chia 

sẻ trong phạm vi môi trường dữ liệu chung của dự án, tuân thủ phương 

pháp tạo lập và quy trình thông tin của dự án; và 

d) Phối hợp không gian các mô hình hình học với các mô hình hình học 

khác được chia sẻ với mức độ tương ứng phù hợp, nằm trong môi 

trường dữ liệu chung của dự án. 

 

6.3  Kiểm tra đảm bảo 

chất lượng hoàn chỉnh 

a) Trường hợp kiểm tra thành công: 

- Đánh dấu công-te-nơ thông tin là đã kiểm tra, và 

- Ghi lại kết quả kiểm tra hoặc 

b) Trường hợp kiểm tra không thành công; 

- Từ chối công-te-nơ thông tin, và 

- Thông báo cho tác giả thông tin về kết quả và hành động khắc phục cần 

thiết. 

 

6.4  Xem xét thông tin và 

phê duyệt để chia sẻ 

Nhóm triển khai sẽ xem xét: 

- Các yêu cầu thông tin của bên thực hiện chính 

- Cấp độ thông tin cần thiết; và 

- Thông tin cần thiết cho phối hợp với các nhóm triển khai khác 

a) Trường hợp xem xét thành công 
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Các hoạt động tại 

bước 6 – Các hoạt 

động hợp tác tạo lập 

thông tin 

(Mobilization) 

 

Các nội dung cần xem xét 

- Chỉ định mức độ phù hợp mà thông tin chứa trong công-te-nơ thông tin 

(information container) có thể được sử dụng và 

- Phê duyệt công-te-nơ thông tin (information container) cho chia sẻ; 

b) Trường hợp xem xét không thành công 

- Ghi lại tại sao xem xét không thành công, 

- Ghi lại mọi sửa đổi để nhóm triển khai hoàn thành, và 

- Từ chối công-te-nơ thông tin (container information) đó 

 

6.5  Xem xét mô hình 

thông tin 

Nhóm triển khai sẽ xem xét: 

- Yêu cầu về thông tin và tiêu chí chấp nhận của bên đặt hàng; và 

- Các công-te-nơ thông tin (container informations) được liệt kê trong kế 

hoạch chuyển giao/phân phối/cung cấp thông tin tổng thể (MIDP). 

 

8.4.8. Nội dung tại bước 7 – Chuyển giao/cung cấp mô hình thông tin (information 

model delivery)  

Kết thúc hoạt động tại bước 6, các công-te-nơ thông tin (information containers) được 

phối hợp tạo lập bởi Nhóm thực hiện, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu thông tin, tuân thủ 

các phương pháp phối hợp tạo lập và quy trình thông tin của Bên thực hiện chính. Tổng 

hợp các hoạt động tại bước này được làm rõ trong hình 10 trong TCVN 14177-2:2024 và 

ISO 19650-2:2018 

 

Hình 30. Diễn giải Hình 10 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về nội dung các hoạt động tại bước 7 – Chuyển giao mô hình thông tin 
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Các hoạt động tại bước này từ 7.1 đến 7.4 như hình trên, được tổng hợp các nội 

dung quan trọng theo bảng dưới đây: 

Các hoạt động tại 

bước 7 – Chuyển giao 

mô hình thông tin 

(Information model 

delivery) 

 

Các nội dung cần xem xét 

7.1  Kiểm tra tính sẵn có 

của thông tin tham khảo 

và tài nguyên được chia 

sẻ 

Trước khi tạo lập thông tin, các nhóm triển khai kiểm tra quyền trùy cập vào 

các thông tin tham khảo và tài nguyên được chia sẻ trên CDE của dự án 

xem có được hay không. Nếu không được cần thông báo ngay cho bên 

thực hiện chính và đánh giá tác động tiềm ẩn tới TIDP 

 

 

7.2 Tạo lập thông tin 

a) Tạo lập thông tin 

- Phù hợp với tiêu chuẩn thông tin của dự án, và 

- Tuân thủ phương pháp và quy trình sản xuất thông tin của dự án; 

b) Không tạo ra thông tin 

- Vượt quá yêu cầu của mức độ cần thiết của thông tin (level of information 

need) 

- Mở rộng ra ngoài thành tố được chỉ đinh của cấu trúc phân chia công-

te-nơ thông tin (container information) 

- Trùng lặp thông tin do các nhóm triển khai khác tạo ra, hoặc 

- Chứa chi tiết thừa 

c) Phối hợp và tham chiếu chéo tất cả thông tin với thông tin được chia sẻ 

trong phạm vi môi trường dữ liệu chung của dự án, tuân thủ phương pháp 

tạo lập và quy trình thông tin của dự án; và 

d) Phối hợp không gian các mô hình hình học với các mô hình hình học 

khác được chia sẻ với mức độ tương ứng phù hợp, nằm trong môi trường 

dữ liệu chung của dự án. 

 

 

7.3 Kiểm tra đảm bảo 

chất lượng hoàn chỉnh 

a) Trường hợp kiểm tra thành công: 

- Đánh dấu công-te-nơ thông tin là đã kiểm tra, và 

- Ghi lại kết quả kiểm tra hoặc 

b) Trường hợp kiểm tra không thành công; 

- Từ chối công-te-nơ thông tin, và 

- Thông báo cho tác giả thông tin về kết quả và hành động khắc phục cần 

thiết. 

 

7.4  Xem xét thông tin và 

phê duyệt để chia sẻ 

Nhóm triển khai sẽ xem xét: 

- Các yêu cầu thông tin của bên thực hiện chính 

- Cấp độ thông tin cần thiết; và 
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Các hoạt động tại 

bước 7 – Chuyển giao 

mô hình thông tin 

(Information model 

delivery) 

 

Các nội dung cần xem xét 

- Thông tin cần thiết cho phối hợp với các nhóm triển khai khác 

a) Trường hợp xem xét thành công 

- Chỉ định mức độ phù hợp mà thông tin chứa trong công-te-nơ thông tin 

(information container) có thể được sử dụng và 

- Phê duyệt công-te-nơ thông tin (information container) cho chia sẻ; 

b) Trường hợp xem xét không thành công 

- Ghi lại tại sao xem xét không thành công, 

- Ghi lại mọi sửa đổi để nhóm triển khai hoàn thành, và 

- Từ chối công-te-nơ thông tin (container information) đó 

 

7.5 Xem xét mô hình 

thông tin 

Nhóm triển khai sẽ xem xét: 

- Yêu cầu về thông tin và tiêu chí chấp nhận của bên đặt hàng; và 

- Các công-te-nơ thông tin (container informations) được liệt kê trong kế 

hoạch chuyển giao/cung cấp thông tin tổng thể (MIDP). 

 

8.4.9. Nội dung tại bước 8 - Kết thúc chuyển giao dự án (project close-out) 

Kết thúc bước 7 các quá trình khởi tạo phối hợp, xác thực thông tin hoàn tất, tại giai 

đoạn chuyển giao tài sản (delivery phase)”, quá trình của BIM đã đạt được PIM (mô hình 

thông tin dự án (project information model)). Bước 8 thuộc cấp độ dự án nên cần hoàn tất 

đóng gói bàn giao PIM. Tổng hợp các hoạt động tại bước này được làm rõ trong hình 11 

trong TCVN 14177-2. 
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Chú dẫn: 

8.1 Lưu trữ mô hình thông tin dự án 

8.2 Ghi lại bài học kinh nghiệm cho các dự án trong tương lai 

A Mô hình thông tin được tiến hành bởi các nhóm chuyển giao tiếp theo cho 

từng thỏa thuận 

Chú thích: Các hoạt động được hiển thị song song nhằm nhấn mạnh rằng các hoạt động 

này có thể được thực hiện đồng thời 

Hình 31. Diễn giải Hình 11 của TCVN 14177-2:2024 (biên soạn căn cứ theo ISO 19650-

2:2018) về các nội dung hoạt động tại bước 8 – Kết thúc chuyển giao dự án 

Các hoạt động tại bước bao gồm 8.1 và 8.2 như hình trên, được tổng hợp các nội 

dung quan trọng theo bảng dưới đây 

Các hoạt động tại 

bước 8 – Kết thúc 

chuyển giao dự án 

(Project close-out) 

 

Các nội dung cần xem xét 

 

8.1 Đạt được mô hình 

thông tin dự án 

Bên đặt hàng cân nhắc các nội dung: 

- Những công-te-nơ thông tin nào (Container information) sẽ cần thiết như 

một phần của mô hình thông tin tài sản; 

- Các yêu cầu tiếp cận tương lai; 

- Tái sử dụng trong tương lai, và 

- Chính sách lưu giữ có liên quan sẽ được áp dụng. 

 

8.2  Tổng hợp các bài 

học cho các dự án 

trong tương lai 

Bên đặt hàng phối hợp với các bên thực hiện chính tổng kết các bài học 

kinh nghiệm của dự án, ghi lại toàn bộ các bài học này phục vụ cho các 

dư án tương lai. 
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8.4.10. Tổng hợp các hoạt động trong quá trình triển khai BIM 

 

Hình 32. Tổng hợp diễn giải các bước thực hiện quá trình BIM 

(Nguồn: ISO 19650 Guidance 2: Delivery phase) 

Toàn bộ các bước thực hiện quá trình BIM có thể được tổng hợp như hình trên tham 

khảo theo tài liệu hướng dẫn của UK (ISO 19650 Guidance 2: Delivery phase).  
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9. Kết luận 

Hướng dẫn này ở cấp độ khái niệm đã cung cấp tổng quan về cơ sở lý luận, ý tưởng 

và nguyên tắc liên quan đến bộ TCVN 14177. Hướng dẫn ở cấp độ quy trình đi kèm giải 

thích về cách áp dụng từng bước của TCVN 14177:2024-2 và hướng dẫn này nên được 

các học viên và những người triển khai bộ TCVN 14177 tham khảo trong một dự án, trong 

một thoả thuận hoặc trong một tổ chức. Tại thời điểm xây dựng hướng dẫn này, bộ TCVN 

14177 vẫn còn mới mẻ đối với Việt Nam, vì vậy dự kiến khi đã có nhiều kinh nghiệm triển 

khai TCVN 14177 trong tương lai, hướng dẫn này sẽ được cập nhật để phản ánh thực tế 

áp dụng tại Việt Nam với việc nghiên cứu và tiếp thu bất cứ một đóng góp/phản hồi nào 

nhận được trong quá trình áp dụng bộ TCVN 14177.  

 

  



Hướng dẫn áp dụng TCVN 14177-1; TCVN 14177-2 

 92 

Thư mục tài liệu tham khảo 

 

[1] Information management according to BS EN ISO 19650 Guidance Part 1: Concepts (Quản 

lý thông tin theo BS EN ISO 19650 Hướng dẫn Phần 1: Các khái niệm); 

[2] Information management according to BS EN ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for 

Project Delivery (Quản lý thông tin theo BS EN ISO 19650 Hướng dẫn Phần 2: Các quy trình 

triển khai dự án); 

[3] Quyết định số 348/QĐ-BXD, ngày 02 tháng 4 năm 2021 Quyết định Công bố Hướng dẫn 

chung áp dụng Mô hình thông tin công trinhg (BIM); 

[4] PAS 99 Integrated Management Systems (Hệ thống quản lý tích hợp PAS 99); 

[5] TCVN 11866:2017 (ISO 21500:2012), Hướng dẫn quản lý dự án; 

[6] TCVN 12690:2019, Công nghệ thông tin – Ký hiệu và mô hình quy trình nghiệp vụ cho nhóm 

quản lý đối tượng; 

[7] ISO 22263:2008, Organization of information about construction works – Framework for 

management of project information (Tổ chức thông tin công trình xây dựng – Khung quản lý 

thông tin dự án); 

[8] ISO 55000:2014, Asset management – Overview, principles and terminology (Quản lý tài sản 

– Tổng quan, nguyên tắc và thuật ngữ). 
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